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MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HĐND TỈNH

07/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 69/2023/NQ-HĐND sửa
đổi bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 02 ban hành
kèm theo Điều 1 Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND
ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn,
giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí
thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

4

08/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 70/2023/NQ-HĐND quy
định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
trên địa bàn tỉnh Sơn La
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08/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 71/2023/NQ-HĐND về
chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh nước Cộng hòa
Dân  chủ  Nhân  dân  Lào  sang  Việt  Nam học  tập  theo
chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La
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08/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 72/2023/NQ-HĐND phân
cấp cho HĐND cấp huyện quyết định, điều chỉnh danh
mục dự án đầu tư công trung hạn và hàng năm thực hiện
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai  đoạn 2021 -
2025 trên địa bàn tỉnh
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08/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 73/2023/NQ-HĐND sửa
đổi bổ sung một số điểm tại Khoản 2 Điều 8  của Quy
định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân
sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa
phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững giia đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-
HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh Sơn La
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08/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 74/2023/NQ-HĐND sửa
đổi, bổ sung một số điều của quy định mức hỗ trợ một
phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc
cụ thể  thực hiện  chương trình mục tiêu  quốc gia  xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn
2021  -  2025  ban  hành  kèm  theo  Nghị  quyết  số
44/2022/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh
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08/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 75/2023/NQ-HĐND quy
định về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc
tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn giai đoạn
2024-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

31

UBND TỈNH

28/11/2023 Quyết định của UBND tỉnh số 36/2023/QĐ-UBND về
việc bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản
đá Ba zan làm phụ gia xi măng vào Phụ lục II kèm theo
Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của
UBND  tỉnh  Sơn  La  quy  định  bảng  giá  tính  thuế  tài
nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa
giống nhau năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La
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12/12/2023 Quyết định của UBND tỉnh số 37/2023/QĐ-UBND về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định ban hành kèm
theo Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy
định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

HĐND TỈNH
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08/12/2023 Nghị  quyết  của HĐND tỉnh số 252/NQ-HĐND về kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
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07/12/2023 Nghị  quyết  của HĐND tỉnh số 254/NQ-HĐND về kế
hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024
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07/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 255/NQ-HĐND về việc
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách
địa phương giai đoạn 2021 – 2025 (đợt 10)
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07/12/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 256/NQ-HĐND về việc
bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023
nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 69/2023/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2023 
 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo                        

Điều 1, Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh 

quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí,                

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Phí, lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định 

chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí, lệ phí;  

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 

tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương;  

Xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023, Báo cáo số 

601/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 
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652/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách của 

HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 02 ban hành 

kèm theo Điều 1, Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 

2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, như 

sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ tư, khoản 5.1, mục 5 - Lệ phí cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất, 

như sau: 

“- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài 

sản gắn liền với đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện thủ tục chứng 

nhận đăng ký biến động về đất đai do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành 

chính, thôn, tổ dân phố theo quy định của cấp có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.”. 

2. Bổ sung đối tượng miễn thu lệ phí vào khoản 7.1, mục 7 - Lệ phí đăng ký 

kinh doanh, như sau: 

“- Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh bổ 

sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính, thôn, tổ 

dân phố theo quy định của cấp có thẩm quyền được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh.” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND, các vị đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2023. 

2. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ tám 

thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;  

- Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;  

- Các Bộ: Tư pháp; Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,  

- TT HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- TT huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND huyện, TP; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 

- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số: 70/2023/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,      

chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 

2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp 

luật và hòa giải ở cơ sở. 

Xét Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 640/BC-PC ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Phụ 

lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 100/2019/NQ-HĐND ngày 16 

tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn 

tỉnh và Nghị quyết số 102/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của HĐND 

tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

2. Các nội dung và mức chi khác liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở không quy định tại Nghị 

quyết này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 

8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định hiện 

hành của Trung ương và địa phương. 

3. Khi các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ tám thông 

qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./. 

 
 Nơi nhận: 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;  

- Các Bộ: Tư pháp; Tài chính;  

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;  

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;  

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,  

- Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; 

- TT huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND, UBMTTQVN 

các huyện, thành phố; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 

- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, PC 450b. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 

MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT,                              

CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT VÀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

(Kèm theo Nghị quyết số 70/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh) 

 

STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi  (Nghìn đồng) 

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

1 

Chi công tác phí cho những người đi công 

tác, kiểm tra, giám sát, bao gồm cả báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật, người được mời tham gia phổ biến, 

giáo dục pháp luật, cộng tác viên, chuyên 

gia tham gia đánh giá chuẩn tiếp cận pháp 

luật, hòa giải viên; chi tổ chức các cuộc 

họp (bao gồm cả cuộc họp bầu hòa giải 

viên, bầu tổ trưởng tổ hòa giải), hội nghị 

chuyên đề, hội nghị tổng kết, sơ kết, triển 

khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ 

sở, các Chương trình, đề án, kế hoạch 

 

Nội dung và mức chi thực hiện theo 

Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2017 của HĐND tỉnh quy 

định mức chi công tác phí, chế độ chi 

hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2 

Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng 

phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp 

cận pháp luật, hoà giải ở cơ sở cho cán bộ, 

công chức, viên chức; báo cáo viên pháp 

luật; tuyên truyền viên pháp luật và người 

được mời tham gia phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hoà giải viên ở cơ sở; người làm 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, già 

làng, trưởng bản, người có uy tín trong 

cộng đồng các dân tộc thiểu số  theo 

khoản 3 Điều 17 Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật; người làm công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho người khuyết tật 

theo khoản 3 Điều 20 Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

 

Nội dung và mức chi đào tạo, tập huấn, 

bồi dưỡng thực hiện theo quy định tại 

Nghị quyết số 88/2018/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh quy 

định một số mức chi đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn 

tỉnh Sơn La, Nghị quyết số 

60/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 

của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung tại phụ lục kèm theo 

khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 

88/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 

của HĐND tỉnh quy định một số mức 

chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung và mức chi hỗ trợ tiền ăn, 

tiền thuê phòng nghỉ, tiền phương tiện 

đi lại đối với học viên là đại biểu ở cấp 

xã thực hiện theo mức chi hỗ trợ đối 

với đại biểu là khách mời không trong 

danh sách trả lương của cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập và 

doanh nghiệp quy định tại mục 2 Phụ 
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STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi  (Nghìn đồng) 

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

lục kèm theo Nghị quyết số 

60/2017/NQ-HĐND ngày 10/12/2017 

của HĐND tỉnh quy định mức chi 

công tác phí, chế độ chi hội nghị trên 

địa bàn tỉnh Sơn La. 

3 

Chi tổ chức họp báo, hội thảo, tọa đàm trao 

đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp 

luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở 

cơ sở, giải pháp thực hiện chương trình, đề 

án, hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật trung ương; bộ, cơ 

quan ngang bộ; cấp tỉnh; cấp huyện; Hội 

đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp 

huyện, Ban chỉ đạo các chương trình, đề án 

về phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp 

cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở (bao gồm: 

Chi tổ chức các cuộc hội thảo, các phiên họp 

định kỳ, đột xuất của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật, Tổ Thư ký giúp 

việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Ban chỉ đạo, họp tư vấn, thẩm 

định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận 

pháp luật cấp huyện) 

  Nội dung và mức chi thực hiện theo 

quy định tại  Nghị quyết số 

68/2023/NQ-HĐND ngày 04/10/2023 

của HĐND tỉnh Sơn La quy định định 

mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. 

Chi tổ chức cuộc họp đánh giá đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật của cấp xã 

  Nội dung và mức chi chủ trì và các thành 

viên tham dự thực hiện theo quy định tại 

điểm a khoản 6 Điều 4 Thông tư số 

338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của 

Bộ Tài chính quy định lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước bảo đảm cho công 

tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

(được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 

1 Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 

06/7/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 

của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước bảo đảm cho công 

tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật). 
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STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi  (Nghìn đồng) 

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

4 

Chi ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ 

sở; đăng tải thông tin pháp luật, các thông 

tin khác về hoạt động xây dựng và thực 

hiện pháp luật, hỏi đáp pháp luật cần thiết 

cho người dân trên cổng/trang thông tin 

điện tử sử dụng từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên; xây dựng và vận hành Tủ 

sách pháp luật điện tử quốc gia, các dự án, 

đề án, chương trình ứng dụng công nghệ 

thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ 

sở theo chương trình, dự án, kế hoạch 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

  Nội dung và mức chi thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của 

Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy 

định của pháp luật có liên quan; các 

định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh 

vực thông tin và truyền thông. 

5 
Chi biên soạn, biên dịch tài liệu phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa 

giải ở cơ sở và thực hiện thông tin, truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng: 

a 

Chi biên soạn tài liệu (hoặc bài giảng) giới 

thiệu Luật, Pháp lệnh; thông cáo báo chí, 

sách, đặc san, tài liệu chuyên đề pháp luật, 

tài liệu tham khảo, hướng dẫn nghiệp vụ phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp 

luật và hòa giải ở cơ sở để phát hành hoặc 

đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử và 

biên soạn chương trình giáo dục pháp luật, 

sách, tài liệu tham khảo, hướng dẫn giáo dục 

pháp luật trong nhà trường 

  Nội dung và mức chi thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-

BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng 

chương trình đào tạo, biên soạn giáo 

trình môn học đối với giáo dục đại 

học, giáo dục nghề nghiệp. 

b Chi biên soạn đồ họa thông tin pháp luật 

  Nội dung và mức chi thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 83/2021/TT-BTC 

ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi 

dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục để thực hiện chương trình mới, 

sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông. 

c Chi biên soạn sách nói pháp luật 

  Nội dung và mức chi thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính 

phủ về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực 

báo chí xuất bản. 
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STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi  (Nghìn đồng) 

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

- Chi biên soạn bài giảng điện tử 
 

Nội dung và mức chi thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-

BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025. 

d 

Chi xây dựng chương trình, chuyên mục; 

in ấn các ấn phẩm, tài liệu; sản xuất, phát 

hành các băng rôn, khẩu hiệu, băng, đĩa để 

phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở 

cơ sở; thực hiện truyền thông trên báo, tạp 

chí, đài truyền hình, tập san, bản tin, thông 

tin lưu động, triển lãm chuyên đề, làm 

bảng thông tin và hộp tin 

  Nội dung và mức chi thực hiện theo 

định mức, đơn giá của các ngành có 

công việc tương tự và theo chứng từ 

chi thực tế hợp pháp được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt trong dự toán ngân 

sách hàng năm. 

đ 
Chi biên dịch các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 

(bao gồm cả tiếng dân tộc thiểu số được hiểu là ngôn ngữ không phổ thông):  

- Dịch tài liệu tiếng nước ngoài sang tiếng Việt 
 

150.000 đồng/trang (350 từ/trang tài liệu 

được dịch). 

- Dịch tài liệu tiếng Việt sang tiếng nước ngoài 
 

180.000 đồng/trang (350 từ/trang tài liệu 

được dịch). 

- 
Dịch tài liệu tiếng Việt sang tiếng dân tộc 

thiểu số  

150.000 đồng/trang (350 từ/trang tài liệu 

được dịch). 

6 
Chi biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 

đặc thù: 

a 
Tờ gấp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên 

tập, thẩm định) 

Tờ gấp đã 

hoàn thành 
1.100 900 700 

b 
Tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm 

biên soạn, biên tập, thẩm định) 

Tình huống  

đã hoàn thành 
340 270 170 

c 
Câu chuyện pháp luật (bao gồm biên soạn, 

biên tập, thẩm định) 

Câu chuyện  

đã hoàn thành 
1.700 1.400 1.000 

d 
Tiểu phẩm pháp luật (bao gồm biên soạn, 

biên tập, thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia) 

Tiểu phẩm             

đã hoàn thành 
5.600 4.500 3.400 

7 
Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc về phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp 

cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở thực hiện theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng. 
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STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi  (Nghìn đồng) 

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

8 

Chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn 

tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 

  Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 

số 14/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016  

của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức 

chi các cuộc điều tra thống kê trên địa 

bàn tỉnh Sơn La; Thông tư số 

109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của 

Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực 

hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng 

điều tra thống kê quốc gia và Thông tư 

số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 sửa 

đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 

01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-

BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính 

quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí thực hiện các 

cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra 

thống kê quốc gia. 

9 
Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ, thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và 

các văn bản hướng dẫn thi hành luật. 

10 

Chi xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và 

hòa giải ở cơ sở và truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chương trình, đề án, kế hoạch của 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, Ban chỉ 

đạo các chương trình, đề án, kế hoạch, gồm: 

a Xây dựng đề cương: 

 
Xây dựng đề cương chi tiết Đề cương 1.200 1.050 900 

 
Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát Đề cương 2.000 1.800 1.500 

b Soạn thảo chương trình, đề án, kế hoạch: 

 
Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch 

Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch 
3.000 2.400 1.800 

 
Soạn thảo báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến Báo cáo 500 400 300 

c Tổ chức họp, tọa đàm góp ý: 

 
Chủ trì Người/buổi 150 90 70 

 
Thành viên dự Người/buổi 100 60 50 

d Ý kiến tư vấn chuyên gia Văn bản 500 400 300 

đ Xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch 
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STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi  (Nghìn đồng) 

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

 
Chủ tịch hội đồng Người/buổi 200 

 
Thành viên hội đồng, thư ký Người/buổi 150 

 
Đại biểu được mời tham dự Người/buổi 100 

 
Nhận xét, phản biện của Hội đồng Bài viết 300 240 200 

 
Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng Bài viết 200 180 150 

e 

Lấy ý kiến thẩm định: Trường hợp không 

thành lập hội đồng xét duyệt Chương trình, 

Đề án, Kế hoạch 

Bài viết 500 400 300 

g 
Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, 

hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch 
Văn bản 500 400 300 

11 Chi thù lao: 

a 

Thù lao báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật, hoà giải viên cơ sở, 

người được mời tham gia thực hiện phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn 

sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, 

nhóm nòng cốt với tư cách là giảng viên 

  Thực hiện theo chế độ thù lao giảng viên 

quy định tại điểm 1, mục II Phụ lục kèm 

theo Nghị quyết số 88/2018/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh quy 

định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. 

Trường hợp thực hiện phổ biến giáo dục 

pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo 

quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 

của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được 

hưởng thêm 20% mức thù lao được nhận. 

b 

Thù lao huy động chuyên gia, nhà khoa 

học, nhà hoạt động thực tiễn tham gia triển 

khai các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

  Nội dung và mức chi theo quy định tại 

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định mức 

lương đối với chuyên gia tư vấn trong 

nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung 

cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức 

hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn 

nhà nước. Danh sách chuyên gia, nhà 

khoa học, nhà hoạt động thực tiễn 

được chi trả thù lao huy động do người 

có thẩm quyền quy định tại Điều 3 

Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 

21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về thành phần và nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật quyết định. 
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STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi  (Nghìn đồng) 

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

12 Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt: 

a 

Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành 

viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ 

pháp luật  

  

 40.000 đồng/người/ngày (không quá 1 ngày) 

b 
Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt 

Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt 

  
20.000 đồng/người/buổi. 

13 Chi tổ chức cuộc thi, hội thi: 

a 
Chi tổ chức cuộc thi, hội thi viết, thi sân khấu, trên internet về tìm hiểu pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, 

giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, bao gồm: 

- 

Chi hỗ trợ tiền ăn, ở cho thành viên ban tổ 

chức, các ban, tiểu ban, hội đồng trong 

những ngày tham gia trực tiếp tổ chức 

cuộc thi theo quyết định của cấp có thẩm 

quyền; Chi hỗ trợ tiền ăn, ở cho thí sinh 

tham gia cuộc thi (kể cả ngày tập luyện và 

thi, tối đa không quá 10 ngày). Cán bộ, 

công chức, viên chức đã được hưởng 

khoản hỗ trợ tiền ăn, ở thì không được 

thanh toán công tác phí ở cơ quan. 

 

Nội dung và mức chi thực hiện theo 

quy định tại Nghị quyết số 

60/2017/NQ-HĐND ngày 10/12/2017 

của HĐND tỉnh quy định mức chi 

công tác phí, chế độ chi hội nghị trên 

địa bàn tỉnh Sơn La. 

- 

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi sân khấu, thi 

trên mạng internet, thi trên sóng phát 

thanh - truyền hình có thêm chi thuê dẫn 

chương trình, thuê diễn văn nghệ lồng 

ghép tiểu phẩm pháp luật; chi phí hậu kỳ, 

hội trường, trang thiết bị và các khoản chi 

khác phục vụ cuộc thi 

 

Nội dung và mức chi thực hiện theo 

quy định tại điểm c khoản này và theo 

chứng từ chi thực tế hợp pháp được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự 

toán ngân sách hàng năm. 

b 
Chi biên soạn đề thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, bồi dưỡng thành viên ban tổ chức, các ban, tiểu 

ban, hội đồng và một số nội dung chi khác để phục vụ tổ chức cuộc thi: 

b1 
Chi biên soạn đề thi, đáp án (bao gồm cả 

đề thi, đáp án, biểu điểm) 
Người/ngày 550 

b2 Chi bồi dưỡng Ban giám khảo, Ban tổ chức: 

 
Trưởng ban Người/ngày 340 

 
Phó ban Người/ngày 290 

 
Thành viên, thư ký Người/ngày 240 

 
Bảo vệ Người/ngày 130 

 
Nhân viên y tế, phục vụ Người/ngày 55 
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STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi  (Nghìn đồng) 

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

c Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên Internet, có thêm mức chi đặc thù sau: 

- Thuê dẫn chương trình: 

  Tùy theo quy mô, cấp tổ chức, cơ 

quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức 

cuộc thi quyết định mức thuê dẫn 

chương trình. 

- 
Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc 

thi sân khấu: 

  Tùy theo quy mô, cấp tổ chức, địa bàn 

tổ chức cuộc thi, cơ quan, đơn vị được 

giao chủ trì tổ chức cuộc thi quyết định 

mức thuê hội trường và thiết bị. 

- Thuê văn nghệ, diễn viên Người/ngày 340 270 200 

 

Thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ 

liệu tin học hoá (đối với cuộc thi qua mạng 

điện tử)  

Nội dung và mức chi thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của 

Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy 

định của pháp luật có liên quan; Thông 

tư số 18/2021/TT-BTTTT ngày 

30/11/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện 

tử; Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản, các 

định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá 

được cơ quan có thẩm quyền ban hành 

và các chế độ, định mức chi tiêu quy 

định hiện hành của cơ quan Nhà nước. 

d Chi giải thưởng:   

d1 Giải nhất         

- Tập thể Giải thưởng 11.000 9.000 6.700 

- Cá nhân Giải thưởng 6.700 5.000 4.000 

d2 Giải nhì 
    

- Tập thể Giải thưởng 8.000 6.000 4.500 

- Cá nhân Giải thưởng 3.400 2.700 2.000 

d3 Giải ba   

16 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 20-12-2023



STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi  (Nghìn đồng) 

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

- Tập thể Giải thưởng 5.500 4.500 3.400 

- Cá nhân Giải thưởng 2.200 1.700 1.100 

d4 Giải khuyến khích 
    

- Tập thể Giải thưởng 3.400 2.700 2.000 

- Cá nhân Giải thưởng 1.100 900 670 

đ Giải phụ khác Giải thưởng 560 450 340 

14 
Chi thực hiện báo cáo thống kê về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và 

hòa giải ở cơ sở: 

a 
Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo 

của địa phương 
Báo cáo 75 

b Viết báo cáo   

 
Báo cáo của địa phương Báo cáo 3.400 2.700 2.000 

15 

Chi kiểm tra, giám sát, đánh giá theo định 

kỳ hoặc đột xuất về công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp 

luật và hòa giải ở cơ sở 
 

Nội dung và mức chi thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-

BTC ngày 26/01/2007 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý 

và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công 

tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và 

Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2017 của HĐND tỉnh quy 

định mức chi công tác phí, chế độ chi 

hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá liên ngành, liên cơ quan: Cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn 

công tác chịu trách nhiệm bảo đảm chi phí cho chuyến công tác theo chế độ quy định. Để tránh chi 

trùng lặp, cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác thông báo bằng văn bản (trong giấy mời, triệu tập) 

cho cơ quan, đơn vị cử người đi công tác không phải thanh toán các khoản chi này. 

16 

Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở (nếu có), theo chứng từ chi thực tế hợp pháp được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm. 

17 Các khoản chi công tác hòa giải ở cơ sở:   

a 

Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các 

hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc 

hòa giải) 

  

220.000 đồng/vụ,việc. 

 

Trường hợp vụ, việc hòa giải thành theo 

Điều 24 Luật Hòa giải ở cơ sở 

  
300.000 đồng/vụ,việc. 
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STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi  (Nghìn đồng) 

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

b 

 Hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút đối với 

hòa giải viên bị tai nạn trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở (bao gồm cả trường hợp hòa 

giải viên bị tai nạn được cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc trước khi chết) được thực hiện như sau: 

- 
Đối với người bị tai nạn có tham gia bảo 

hiểm y tế  

Thực hiện theo quy định của pháp luật 

về bảo hiểm y tế 

- 
Đối với người bị tai nạn không tham gia 

bảo hiểm y tế  

Thực hiện theo quy định tại điểm đ, 

khoản 1 Điều 22 của Luật bảo hiểm y 

tế (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) 

c 

Hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc bị 

giảm sút đối với hòa giải viên bị tai nạn 

trong thời gian cứu chữa, phục hồi sức 

khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút 
 

Thực hiện theo quy định tại Điều 4, 

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-

BNV-BLĐTBXH-BYT ngày 09/7/2013 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức 

hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt 

động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt 

hại về sức khỏe. 

d 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức 

mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi 

ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực 

hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở 

  

05 tháng lương cơ sở 

đ 

Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua 

văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống 

phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải) 

  

110.000 đồng/tổ hòa giải/tháng 

18 

Chi kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp 

cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 

  Nội dung và mức chi thực hiện theo 

quy định tại Nghị quyết số 

62/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 

của HĐND tỉnh Quy định mức chi bảo 

đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 71/2023/NQ-HĐND 
 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2023 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào sang Việt Nam học tập theo chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2023 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 634/BC-VHXH  ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban 

Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh các tỉnh 

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang Việt Nam học tập theo chương trình 

hợp tác với tỉnh Sơn La.  

2. Đối tượng áp dụng 
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a) Học sinh, sinh viên thuộc các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

sang học các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, dự bị tiếng Việt; đào tạo trình độ trung 

cấp, cao đẳng, đại học (bao gồm cả học liên thông), thạc sĩ theo chương trình hợp 

tác với tỉnh (sau đây gọi chung là lưu học sinh).  

b) Cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng vũ trang các tỉnh nước 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham dự bồi dưỡng tiếng Việt, đào tạo và bồi 

dưỡng chuyên môn ngắn hạn theo chương trình hợp tác với tỉnh (sau đây gọi 

chung là lưu học sinh). 

c) Lưu học sinh thuộc các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tự chi 

trả toàn bộ kinh phí học tập theo chương trình hợp tác với tỉnh. 

d) Các cơ sở đào tạo có đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào sang Việt Nam 

học tập theo chương trình hợp tác với tỉnh. 

Điều 2. Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh, sinh viên 

1. Sinh hoạt phí theo thời gian thực học tại cơ sở đào tạo nhưng không vượt 

quá thời gian thiết kế một khóa học 

a) Bồi dưỡng tiếng Việt trước khi vào học chuyên ngành: 3.160.000 

đồng/lưu học sinh/tháng.  

b) Đào tạo trình độ trung cấp: 3.080.000 đồng/lưu học sinh/tháng.  

c) Đào tạo trình độ cao đẳng, đại học (bao gồm cả đào tạo bằng hình thức 

liên thông): 3.630.000 đồng/lưu học sinh/tháng.  

d) Đào tạo trình độ thạc sĩ: 4.110.000 đồng/lưu học sinh/tháng. 

2. Hỗ trợ kinh phí trang cấp ban đầu: 3.000.000 đồng/lưu học sinh (mỗi lưu 

học sinh chỉ được hỗ trợ kinh phí trang cấp một lần). 

3. Hỗ trợ chi phí đi lại 01 lượt sang và 01 lượt về nước: 2.000.000 đồng/lưu 

học sinh/lượt. 

Điều 3. Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, sĩ 

quan, hạ sĩ quan lực lượng vũ trang tham dự bồi dưỡng tiếng Việt, đào tạo và bồi 

dưỡng chuyên môn ngắn hạn theo chương trình hợp tác với tỉnh  

 1. Hỗ trợ sinh hoạt phí và chi phí đi lại: 4.820.000 đồng/lưu học sinh/ 

tháng (theo số tháng thực học, thời gian ôn, thi, nghiên cứu thực tế và thời gian 

khai giảng, bế giảng). 

2. Hỗ trợ kinh phí trang cấp ban đầu: 3.000.000 đồng/lưu học sinh (mỗi lưu 

học sinh chỉ được hỗ trợ kinh phí trang cấp một lần). 

Điều 4. Chính sách hỗ trợ khuyến khích học tập 

1. Lưu học sinh được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí đạt thành tích cao trong 

học tập (bao gồm cả học chuyên ngành và dự bị tiếng Việt): 
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a) Kết quả rèn luyện và học tập đạt xuất sắc: 3.000.000 đồng/lưu học 

sinh/năm học. 

b) Kết quả rèn luyện đạt xuất sắc hoặc giỏi và học tập đạt giỏi: 2.000.000 

đồng/lưu học sinh/năm học. 

c) Kết quả rèn luyện đạt giỏi và học tập đạt khá: 1.000.000 đồng/lưu học 

sinh/năm học. 

2. Lưu học sinh tự chi trả toàn bộ kinh phí học tập đạt thành tích cao trong 

học tập (bao gồm cả học chuyên ngành và dự bị tiếng Việt): 

a) Kết quả rèn luyện và học tập đạt xuất sắc: 13.200.000 đồng/lưu học 

sinh/năm học. 

b) Kết quả rèn luyện đạt xuất sắc hoặc giỏi và học tập đạt giỏi: 12.000.000 

đồng/lưu học sinh/năm học. 

c) Kết quả rèn luyện đạt giỏi và học tập đạt khá: 3.600.000 đồng/lưu học 

sinh/năm học. 

3. Lưu học sinh tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn (bao gồm lưu học 

sinh được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí và lưu học sinh tự chi trả toàn bộ kinh phí 

học tập): 

a) Kết quả bồi dưỡng xếp loại xuất sắc: 500.000 đồng/lưu học sinh/khóa bồi dưỡng. 

b) Kết quả bồi dưỡng xếp loại giỏi: 300.000 đồng/lưu học sinh/khóa bồi dưỡng. 

4. Lưu học sinh tự chi trả toàn bộ kinh phí học tập trong 02 năm học liền kề 

có kết quả rèn luyện đạt xuất sắc, kết quả học tập đạt từ giỏi trở lên và được tỉnh 

chủ quản đề nghị sẽ được hưởng các chính sách của lưu học sinh được ngân sách 

tỉnh hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị quyết này. 

5. Lưu học sinh (bao gồm cả lưu học sinh được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh 

phí và lưu học sinh tự chi trả toàn bộ kinh phí học tập) sau khi tốt nghiệp khóa 

học có kết quả tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên, có nguyện vọng học tiếp lên trình độ 

cao hơn và được tỉnh chủ quản đề nghị sẽ được tiếp tục học lên trình độ cao hơn 

và được hưởng các chính sách của lưu học sinh được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh 

phí theo quy định tại Nghị quyết này. 

Điều 5. Hỗ trợ các chế độ khác cho lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào sang Việt Nam học tập theo chương trình hợp tác 

Các cơ sở đào tạo bố trí phòng ở và cho mượn một số đồ dùng sinh hoạt 

trong phòng như: ti vi, quạt và một số thiết bị khác (nếu có). Các tài sản trên thuộc 

tài sản của cơ sở đào tạo, do cơ sở đào tạo quản lý, giao cho lưu học sinh mượn 

luân chuyển tài sản theo Quy chế của cơ sở đào tạo. 

Điều 6. Các khoản chi cho cơ sở đào tạo 

1. Nội dung chi 
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a) Chi thường xuyên bao gồm: Chi tiền lương và các khoản trích nộp theo 

lương (đối với các cơ sở đào tạo không trực thuộc tỉnh), chi cho công tác giảng 

dạy và học tập; thanh toán tiền dạy thêm giờ; chi bồi dưỡng tiếng Việt chuyên 

ngành; chi phí biên dịch, phiên dịch tài liệu; chi đi học tập, khảo sát, nghiên cứu 

thực tế. 

b) Các khoản chi một lần cho cả khóa học: Chi hỗ trợ trang thiết bị phục vụ 

cho giảng dạy, thực hành; chi hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho lưu học sinh ở tại 

ký túc xá; chi tham quan; chi làm hồ sơ thủ tục nhập học; chi tổng kết khóa học; 

chi bảo vệ luận văn tốt nghiệp; chi tặng phẩm; chi tổ chức lễ bế giảng khóa học. 

c) Chi hành chính gồm: Văn phòng phẩm, văn hóa, thể thao, điện, nước, 

xăng dầu, mua sắm bổ sung vật rẻ tiền mau hỏng; chi khám chữa bệnh tổng thể đầu 

khóa học và đầu mỗi năm học; chi mua bảo hiểm y tế, chi đón và tiễn lưu học sinh 

đến và về nước; tiếp khách và chi tiếp đón các đoàn công tác của nước Cộng hòa 

Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn công tác của Đại sứ quán Lào, các đoàn công tác 

khác đến làm việc với cơ sở đào tạo về lưu học sinh. 

d) Các khoản chi khác: Chi hỗ trợ cơ sở đào tạo tổ chức gặp mặt lưu học 

sinh nhân dịp Tết cổ truyền và Quốc khánh của hai nước; Chi hỗ trợ lưu học sinh ở 

lại Việt Nam trong dịp nghỉ lễ tết Nguyên Đán. 

2.  Mức chi 

a) Lưu học sinh hệ đào tạo dài hạn: 15.000.000 đồng/lưu học sinh/năm. 

b) Lưu học sinh hệ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn: 1.500.000 đồng/lưu học 

sinh/tháng (tính theo số tháng thực học). 

c)  Hỗ trợ kinh phí đối với các cơ sở đào tạo thực hiện các thủ tục gia hạn 

visa, thị thực, tổ chức các buổi tuyên truyền về pháp luật Việt Nam, quy định xuất 

nhập cảnh cho lưu học sinh diện ngân sách: 1.000.000 đồng/lưu học sinh/năm.  

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 15 

tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh các 

tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình 

hợp tác với tỉnh Sơn La và Nghị quyết số 92/2019/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 

năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại mục 2, Điều 1, Nghị quyết số 

42/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh. 
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Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 

08 tháng 12 năm 2023./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Bộ Tư pháp, 

Ngoại giao; 

- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBMTTQVN  

các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

  

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 72/2023/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2023 
            

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định, điều chỉnh danh mục dự án                  

đầu tư công trung hạn và hàng năm thực hiện các chương trình mục tiêu    

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La  
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ Chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;  

Xét Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 473/BC-BDT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Dân tộc 

của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định, điều chỉnh danh mục 

dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La đối với các dự án được 
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đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn ngân sách trung ương và 

ngân sách địa phương) phân bổ cho cấp huyện quản lý. 

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan phân cấp và cơ quan được phân cấp. 

1. HĐND tỉnh (cơ quan phân cấp) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc 

ban hành Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố quyết định, điều chỉnh 

danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hàng năm. 

2. HĐND các huyện, thành phố (cơ quan được phân cấp) quyết định, điều 

chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hàng năm và chịu trách nhiệm 

trước HĐND tỉnh về việc quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công 

trung hạn và hàng năm được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ 

cho cấp huyện quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021 - 2025. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

 1. UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Nghị 

quyết; báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. 

 2. HĐND cấp huyện tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung được phân 

cấp theo quy định và chịu trách nhiệm trước HĐND tỉnh. 

 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu của HĐND và 

đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ tám thông 

qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 
- Các Bộ: Kế hoạch và  Đầu tư; Tài chính;  

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;  

Lao động -Thương binh và Xã hội; Ủy ban Dân tộc 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND,  Ủy  ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;    

- TT: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

  - Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                
- Lưu: VT, DT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 73/2023/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2023 
 
 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại khoản 2 Điều 8 của Quy định nguyên tắc,  

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh Sơn La 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc 

hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia; Nghị đinh số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 

của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2023 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 473/BC-DT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Dân 

tộc của HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

26 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 20-12-2023



Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 8 của Quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh Sơn La: 

"Phân bổ 100% vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án cho các huyện 

nghèo thực hiện các nội dung hỗ trợ của Tiểu dự án". 

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số điểm tại khoản 2 Điều 8 của Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của 

HĐND tỉnh Sơn La: 

1. Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 8. 

2. Thay thế cụm từ “G là tổng số (82%) vốn sự nghiệp ngân sách trung 

ương phân bổ cho các huyện nghèo thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 4 của 

Chương trình” bằng cụm từ “G là tổng số (100%) vốn sự nghiệp ngân sách trung 

ương phân bổ cho các huyện nghèo thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 4 của 

Chương trình” tại điểm d khoản 2 Điều 8. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ tám thông 

qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 
- Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội;  

Kế hoạch và  Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và  

Phát triển Nông thôn; Thông tin và Truyền thông; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND,  Ủy  ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;    

- TT: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các huyện, 

thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

  - Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                
- Lưu: VT, DT. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 
 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 74/2023/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức hỗ trợ một phần                                  

từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể  thực hiện                      

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn                            

tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

44/2022/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính 

phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 

4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2023 của UBND  

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 473/BC-DT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Dân 

tộc của HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức hỗ trợ một phần từ 

ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 

2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

11 năm 2022 của HĐND tỉnh như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm o Điều 3 như sau: “o) Đầu tư hạ tầng các điểm tập 

kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; xây dựng các mô hình xử lý chất thải 

sinh hoạt quy mô tập trung (cấp huyện và liên huyện), ứng dụng công nghệ tiên 

tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường”. 

2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 4 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau: “3. Hỗ trợ 70% từ nguồn ngân sách 

nhà nước để phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, 

cấp thôn, bản, tiểu khu theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không 

quá 3.000 triệu đồng/dự án”. 

b) Bổ sung khoản 11 như sau: “11. Hỗ trợ 70% từ nguồn ngân sách nhà 

nước thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, mô hình được phê duyệt đối với 

Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (không bao gồm các dự án, kế 

hoạch, phương án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và các dự án đã được quy 

định mức hỗ trợ cụ thể tại Nghị quyết này) nhưng không quá 3.000 triệu đồng/dự 

án, kế hoạch, phương án, mô hình”. 

c) Bổ sung khoản 12 như sau: “12. Hỗ trợ 50% tổng kinh phí xây dựng điểm 

giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng 

không quá 500 triệu đồng/điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP”. 

Điều 2. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 7, khoản 9 Điều 4 Chương II của 

Quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc 

cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

44/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của HĐND tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Đối với các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện trước thời điểm Nghị quyết số 44/2022/NQ-

HĐND và Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quyết định phê 

duyệt của cấp có thẩm quyền và các quy định của pháp luật có liên quan. 
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2. Nghị quyết này bãi bỏ Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 

4 năm 2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước 

cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 

08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 
- Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và   

Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;  

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND,  Ủy  ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;    

- TT: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 
- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                               

- Lưu: VT, DT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 75/2023/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2023 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi  

đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn 

 giai đoạn 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 ngày 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Xét Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2023 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 473/BC-DT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Dân 

tộc của HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về chính sách hỗ trợ 

phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn giai 

đoạn 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ tám thông 

qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2023./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 
- Các Bộ: Kế hoạch và  Đầu tư; Tài chính; 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;  

- Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND,  Ủy  ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;    

- TT: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các huyện, 

thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 
- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                               

 - Lưu: VT, DT.  

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III               

và bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2024 - 2025  trên địa bàn tỉnh Sơn La 
(Kèm theo Nghị quyết số 75 /2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia 

súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2024 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các tổ chức chăn nuôi đại gia súc quy mô từ 30 con trở lên, cá nhân, hộ 

chăn nuôi đại gia súc có quy mô từ 10 con trở lên tại các xã khu vực III và bản đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính 

sách hỗ trợ theo Quy định này. 

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và các mục tiêu, nhiệm 

vụ về phát triển sản xuất nông nghiệp được cụ thể hóa bằng kế hoạch hằng năm và 

kế hoạch 5 năm của tỉnh, huyện. 

2. Các đối tượng tại khoản 1 Điều 2 được hỗ trợ một lần cho mỗi nội dung 

của chính sách trong cả giai đoạn 2024 - 2025. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đại gia súc: Là trâu, bò được các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chăn nuôi. 

2. Tổ chức là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác có hoạt động chăn 

nuôi đại gia súc tại các xã vùng III và bản đặc biệt khó khăn. 

3. Trâu, bò được hiểu bao gồm bê, nghé và trâu, bò trưởng thành. 

4. Ủ chua là biện pháp bảo quản, dự trữ thức ăn thô xanh thông qua quá trình 

lên men yếm khí. 

5. Diện tích trồng cỏ tập trung: Là diện tích trồng cỏ liền khoảnh, đúng yêu 

cầu kỹ thuật, từ 200m2 trở lên. 
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6. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện (Trung tâm DVNN): Bao gồm 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố, tại huyện Mộc Châu là 

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu. 

7. Nhân viên kỹ thuật: Là nhân viên của Trung tâm DVNN, nhân viên 

khuyến nông xã, nhân viên thú y xã. 

 

Chương II 

ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ 

 
 

Điều 5. Hỗ trợ trồng cỏ 

  1. Điều kiện hỗ trợ 

 Các đối tượng tại khoản 1 Điều 2, trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi cho đại 

gia súc trên đất trồng cây hàng năm, lâu năm được hỗ trợ tiền mua cỏ giống khi 

diện tích trồng cỏ tập trung đạt tối thiểu là 200m2 trở lên.  

 2. Nội dung 

 Được hỗ trợ 240.000 đồng/200m2(mức tối thiểu) để mua cỏ giống trồng 

năm đầu.  

 3. Mức hỗ trợ   

 - Tổ chức chăn nuôi đại gia súc không quá 180 triệu đồng/đối tượng, tương 

ứng 150.000m2;  

 - Cá nhân, hộ chăn nuôi không quá 60 triệu đồng/đối tượng, tương ứng 

50.000m2.  

 4. Quy mô hỗ trợ 

 Diện tích hỗ trợ tối đa tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn giai 

đoạn 2024 - 2025: 1.000 ha. 

  Điều 6. Hỗ trợ chế biến thức ăn 

 1. Điều kiện hỗ trợ 

 Các đối tượng tại khoản 1 Điều 2, thực hiện chế biến thức ăn cho đại gia súc 

bằng phương pháp ủ chua. 

 2. Nội dung 

 Được hỗ trợ 1.000.000 đồng/01 tấn thức ăn để mua vật tư chế biến thức ăn 

cho đại gia súc. 

 3. Mức hỗ trợ   

 - Tổ chức chăn nuôi đại gia súc không quá 180 triệu đồng/đối tượng, tương 

ứng 180 tấn;  
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 - Cá nhân, hộ chăn nuôi không quá 60 triệu đồng/đối tượng, tương ứng 60 tấn. 

 4. Quy mô hỗ trợ 

 Số lượng hỗ trợ tối đa tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn giai 

đoạn 2024 - 2025: 1.000 tấn. 

 Điều 7. Hỗ trợ công tác triển khai thực hiện 

 1. Điều kiện hỗ trợ 

 Các đối tượng tại khoản 2 Điều 2, thực hiện công tác hướng dẫn kỹ thuật, 

lập hồ sơ, theo dõi, nghiệm thu diện tích trồng cỏ, chế biến thức ăn; nghiệm thu các 

nội dung hỗ trợ và lập hồ sơ đúng thời gian đảm bảo yêu cầu thanh quyết toán. 

 2. Nội dung và mức hỗ trợ 

 - Hỗ trợ công tác hướng dẫn trồng cỏ, chế biến thức ăn. Mức hỗ trợ đối với 

trồng cỏ 300.000 đồng/10.000 m2, đối với chế biến thức ăn là 200.000 đồng/tấn. 

 - Hỗ trợ công tác phí cho công tác nghiệm thu, lập hồ sơ hỗ trợ, mức hỗ trợ 

theo mục 1, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

12 năm 2017 của HĐND tỉnh Sơn La. 
 

Chương III 

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN, NGHIỆM THU,  

THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ  
 

MỤC 1 

 HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 
 

Điều 8. Hỗ trợ trồng cỏ 

1. Hồ sơ  

a) Quyết định của UBND huyện phê duyệt nội dung, địa điểm và dự toán 

kinh phí (mẫu 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này); 

b) Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, hóa đơn mua giống 

cỏ để hỗ trợ giữa Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện với đơn vị cung ứng 

giống cỏ. 

c) Đơn đăng ký hỗ trợ, danh sách đăng ký, cấp phát giống cỏ, danh sách 

kiểm tra kết quả trồng cỏ (mẫu 02, 03, 04, 05, 06 Phụ lục ban hành kèm theo Quy 

định này). 

d) Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện chính sách có xác nhận của UBND 

xã, Trung tâm DVNN, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND 

cấp huyện (mẫu 10, 10a, 11, 11a phụ lục ban hành kèm theo Quy định này). 

2. Trình tự thực hiện 

a) Các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đăng ký trồng cỏ (theo mẫu 02) nộp trực 

tiếp cho UBND xã trước ngày 31 tháng 7 hàng năm. 
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b) UBND cấp xã tổng hợp Đơn đăng ký hỗ trợ, danh sách đăng ký (mẫu 02, 

03, 04, 05, 06 Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này) gửi Trung tâm DVNN 

tổng hợp xây dựng kế hoạch hỗ trợ trước ngày 10 tháng 8 hàng năm. 

c) UBND cấp xã tổng hợp hồ sơ theo điểm c, d khoản 1 Điều này gửi Trung 

tâm DVNN tổng hợp sau khi kết thúc nghiệm thu. 

d) Trung tâm DVNN hoàn thành hồ sơ theo điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 

này; thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí trước ngày 30 tháng 10 hàng năm. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, UBND 

cấp huyện tiến hành thẩm định. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu UBND 

cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ; trường hợp không đạt 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 9: Hỗ trợ chế biến thức ăn 

1. Hồ sơ  

a) Đơn đăng ký hỗ trợ, danh sách đăng ký, danh sách kiểm tra kết quả chế 

biến thức ăn, hồ sơ nghiệm thu cơ sở (mẫu 02, 07, 08, 09 Phụ lục ban hành kèm 

theo Quy định này). 

b) Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện chính sách có xác nhận của 

UBND xã, tổ chức được giao, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc 

UBND cấp huyện (mẫu 10, 11 phụ lục ban hành kèm theo Quy định này) 

2. Trình tự thực hiện 

a) Các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đăng ký chế biến thức ăn (theo mẫu 02) 

nộp trực tiếp cho UBND xã trước ngày 31 tháng 7 hàng năm. 

b) UBND cấp xã tổng hợp Đơn đăng ký hỗ trợ, danh sách đăng ký (mẫu 02, 

0,7 Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này) gửi Trung tâm DVNN tổng hợp xây 

dựng kế hoạch hỗ trợ trước ngày 10 tháng 8 hàng năm. 

c) UBND cấp xã hoàn thành hồ sơ theo điểm a, b khoản 1 Điều này gửi 

Trung tâm DVNN tổng hợp sau khi kết thúc nghiệm thu. 

d) Trung tâm DVNN tổng hợp hồ sơ các xã theo điểm a, b khoản 1 Điều 

này; thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí trước ngày 30 tháng 10 hàng năm. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, UBND 

cấp huyện tiến hành thẩm định. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu UBND 

cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ; trường hợp không đạt 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 10. Hỗ trợ công tác triển khai thực hiện 

1. Hồ sơ 

a) Hỗ trợ công tác hướng dẫn trồng cỏ và chế biến thức ăn. 
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- Phiếu giao việc (đối với trường hợp nhân viên của Trung tâm DVNN) hoặc 

hợp đồng thuê chỉ đạo, hướng dẫn trồng cỏ và chế biến thức ăn giữa Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp với nhân viên kỹ thuật có xác nhận của UBND xã (đối với 

trường hợp nhân viên kỹ thuật là nhân viên khuyến nông xã, nhân viên thú y xã); 

- Báo cáo kết quả chỉ đạo và hướng dẫn trồng cỏ và chế biến thức ăn của 

nhân viên kỹ thuật có xác nhận của UBND xã; 

- Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng thuê chỉ đạo, hướng dẫn trồng cỏ 

và chế biến thức ăn (đối với trường hợp nhân viên kỹ thuật là nhân viên khuyến 

nông xã, nhân viên thú y xã); 

- Đề nghị thanh toán thuê chỉ đạo, hướng dẫn trồng cỏ và chế biến thức ăn;  

b) Hỗ trợ công tác nghiệm thu các nội dung thực hiện chính sách 

- Giấy đi đường kèm theo phiếu giao việc của lãnh đạo đơn vị; 

- Báo cáo kết quả kiểm tra hoặc biên bản kiểm tra, biên bản nghiệm thu có  

xác nhận của địa phương vào báo cáo kết quả hoặc biên bản kiểm tra; 

- Đề nghị thanh toán tiền chi phí kiểm tra cho từng cá nhân. 

- Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện chính sách có xác nhận của UBND 

xã, Trung tâm DVNN, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND 

cấp huyện (mẫu 10, 10a, 11, 11b Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này). 

2. Trình tự thực hiện 

a) Các tổ chức, cá nhân hoàn thành hồ sơ theo điểm a, điểm b khoản 1 Điều 

này gửi Trung tâm DVNN. 

b) Trung tâm DVNN tổng hợp các hồ sơ theo điểm a, b khoản 1 Điều này; 

thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí trước ngày 30 tháng 10 hàng năm. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, UBND 

cấp huyện tiến hành thẩm định. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu UBND 

cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ; trường hợp không đạt 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

MỤC 2 

LẬP DỰ TOÁN, NGHIỆM THU, THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ 

Điều 11. Lập kế hoạch thực hiện chính sách 

1. Hàng năm UBND cấp huyện, các đơn vị được giao trách nhiệm thực hiện 

chính sách xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ 

năm sau gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 8.  

2. Trên cơ sở dự toán của UBND cấp huyện, các đơn vị được giao trách 

nhiệm thực hiện chính sách lập, Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, tổng hợp và 

xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình 
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UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh phân bổ dự toán kinh phí thực hiện cho các 

huyện trong phương án dự toán ngân sách hàng năm. 

Điều 12. Nghiệm thu cơ sở 

1. UBND xã tổ chức nghiệm thu cơ sở. Thành phần nghiệm thu cơ sở gồm 

đại diện UBND xã, Ban Quản lý bản và các đối tượng được quy định tại khoản 1 

Điều 2 Quy định này. Kết quả nghiệm thu cơ sở được UBND xã, Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm DVNN tổng hợp theo đơn vị xã lập thành biên 

bản nghiệm thu chung, thành phần nghiệm thu chung gồm: Đại diện UBND xã, 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm DVNN. 

2. Phương pháp nghiệm thu: Nghiệm thu kết quả thực hiện chính sách đối 

với từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, ở từng bản để tổng hợp thành kết quả chung 

toàn xã. 

3. Hồ sơ nghiệm thu cơ sở 

a) Biên bản nghiệm thu cơ sở theo mẫu số 10, Phụ lục ban hành kèm theo 

Quy định này; 

b) Bảng kê danh sách các đối tượng được thụ hưởng (tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân) theo mẫu số 10a Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này; 

c) Biên bản nghiệm thu toàn xã theo mẫu số 11, Phụ lục ban hành kèm theo 

Quy định này; 

d) Bảng tổng hợp nghiệm thu cơ sở toàn xã, đơn vị theo mẫu số 11b Phụ lục 

ban hành kèm theo Quy định này. 

4. Thời gian hoàn thành nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chung: 30 ngày sau 

khi hoàn thành khối lượng thực hiện. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách 

Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ 

theo Quy định này. 

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện các chính sách 

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo 

cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu. 

Trong quá trình thực hiện chính sách, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, 

các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo UBND tỉnh 

(qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
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Phụ lục I  

Mẫu số 01: Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN …….. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND 

 

……………., ngày        tháng    năm 20… 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ  

phát triển chăn nuôi đại gia súc năm ……..  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN.................. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị quyết số     /2023/NQ-HĐND ngày     tháng   năm 2023 của HĐND tỉnh Sơn La 

quy định về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó 

khăn giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của…. tại Tờ trình số: …/TTr-….. ngày...  tháng ... năm 20….., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các 

xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn huyện ……, với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Địa bàn và quy mô thực hiện: 

TT Nội dung Quy mô Địa điểm triển khai 

1 Hỗ trợ trồng cỏ 01    Xã … 

2 Hỗ trợ chế biến thức ăn  01 Xã .. 

3 Hỗ trợ công tác triển khai thực hiện ..            …  

2. Kinh phí triển khai 

Tổng kinh phí: …………………….. 

Thời gian thực hiện: ……………………. 

Đơn vị triển khai thực hiện: ……………………… 

Điều 2: Giao Phòng tài chính - Kế hoạch cấp kinh phí thực hiện chương trình theo kế hoạch 

đã được phê duyệt. Phòng Nông nghiệp & PTNT cùng các ngành liên quan hướng dẫn … tổ chức 

thực hiện. 

Điều 3: Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, thủ trưởng các phòng: Tài Chính kế hoạch, 

Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, …………………., thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT,…... 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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Mẫu số 02: MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ KINH PHÍ 

 

Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân huyện……………tỉnh.............................. 

                  - Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 

 

Tôi tên là: ............................................................................................ 

Số CMND/CCCD:………..…, Ngày cấp:……..……, Nơi cấp: …..... 

Địa chỉ: ……………………………………………………….…..  

Điện thoại: ..................................................................................…… 

Hiện gia đình có:    …… con trâu, …….. con bò; 

Căn cứ Nghị quyết số ……/202..../NQ-HĐND ngày….tháng…. năm 202… của HĐND tỉnh 

Sơn La quy định chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt 

khó khăn giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Tôi đề nghị được hỗ trợ với số tiền là…………………..…. đồng  

(bằng chữ: ……………………..........................................…..). 

Tên người thụ hưởng: ……………………………….……… 

Số tài khoản …………………….. tại ngân hàng/Kho bạc….……..…… (nếu nhận hỗ trợ theo 

hình thức chuyển khoản). 

Nội dung đề nghị hỗ trợ:  

- Trồng cỏ ………..…. m2 

- Chế biến thức ăn …….…….tấn 

Tôi cam kết việc hỗ trợ nêu trên là đúng sự thật và tôi chưa nhận hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ 

khác của Nhà nước. Nếu khai sai, tôi sẽ hoàn trả lại số tiền đã nhận hỗ trợ và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về cam kết của mình./. 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ 
 

 

 

… … …, ngày.... tháng.... năm....... 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03: MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ TRỒNG CỎ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ TRỒNG CỎ 

Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc 

 tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn 

 

Năm thực hiện: ……. 

Tại bản ……………… xã …………. Huyện ………………… 

 

TT Họ và tên 
Diện tích đăng ký 

(m2) 

Giống 

cỏ 

Ký xác nhận của chủ 

hộ, cá nhân, tổ chức  

     

     

     

     

     

Tổng cộng:     

 

Ngày …. tháng ….. năm ….. 
TRƯỞNG BẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ 

(Ký, đóng dấu) 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ                       

NÔNG NGHIỆP HUYỆN 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 04: MẪU DANH SÁCH HỖ TRỢ GIỐNG CỎ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH CẤP PHÁT CỎ GIỐNG 

Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc 

 tại các xã khu III và bản đặc biệt khó khăn 

Năm thực hiện: …………. 

Tên giống cỏ: ……….. 

Tại bản ……………… xã …………. Huyện ………………… 

 

TT Họ và tên 
Diện tích 

đăng ký (m2) 

Số lượng giống (kg) Ký xác nhận của chủ 

hộ, cá nhân, tổ chức Giống A Giống B Giống C 

       

       

       

       

Tổng cộng:       

 

Ngày …. tháng ….. năm ….. 
TRƯỞNG BẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ 

(Ký, đóng dấu) 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ                         

NÔNG NGHIỆP HUYỆN 

CB KỸ THUẬT                GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 05: MẪU DANH SÁCH KIỂM TRA KẾT QUẢ TRỒNG CỎ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

DANH SÁCH KIỂM TRA KẾT QUẢ TRỒNG CỎ 

Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc 

 tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn 

 

Năm thực hiện: …………. 

Tên giống cỏ: ……….. 

Tại bản ……………… xã …………. Huyện ………………… 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

kiểm tra 

đồng cỏ 

Diện tích 

đăng ký 

trồng cỏ (m2) 

Diện tích 

trồng cỏ thực 

tế (m2) 

Diện tích 

trồng cỏ đảm 

bảo chất 

lượng (m2) 

Ký xác nhận 

của chủ hộ, 

cá nhân, tổ 

chức  

       

       

       

       

       

Tổng cộng:       

 

Ngày …. tháng ….. năm ….. 
TRƯỞNG BẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ 

(Ký, đóng dấu) 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ 

NÔNG NGHIỆP HUYỆN 

CB KỸ THUẬT                        GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 06: MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRỒNG CỎ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRỒNG CỎ 

Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc 

 tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn 

Năm thực hiện: …………. 

Tên giống cỏ: ……….. 

Tại xã …………. Huyện ………………… 

TT Địa chỉ (bản) 
Diện tích đăng ký 

trồng cỏ (m2) 

Số lượng cỏ giống đã cấp (kg) Diện tích trồng  

cỏ thực tế (m2) 

Diện tích trồng 

cỏ đảm bảo chất 

lượng (m2) Giống A Giống B Giống C 

        

        

        

 Tổng cộng:        

Ngày …. tháng ….. năm ….. 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ 

(Ký, đóng dấu) 
 TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN 

 CB KỸ THUẬT                              GIÁM ĐỐC 

            (Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, đóng dấu) 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 07: MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHẾ BIẾN THỨC ĂN  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỨC ĂN  

(tháng …….. năm ……….) 

 

TT Họ và tên 
Địa chỉ                 

(bản, xã) 
Tổng đàn trâu bò  (con) 

Số lượng đăng 

ký hỗ trợ  (tấn) 

Ký xác nhận của chủ 

hộ, cá nhân, tổ chức 

1   Trâu bò   

2       

…       

 Tổng:      

 

NGƯỜI LẬP 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ 
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Mẫu số 08: MẪU DANH SÁCH KIỂM TRA KẾT QUẢ CHẾ BIẾN THỨC ĂN  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

DANH SÁCH KIỂM TRA KẾT QUẢ CHẾ BIẾN THỨC ĂN  

Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc 

 tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn 

Năm thực hiện: …………. 

Tên giống cỏ: ……….. 

Tại bản ……………… xã …………. Huyện ………………… 

TT Họ và tên 
Ngày 

kiểm tra  

Số lượng đăng ký 

chế biến thức ăn 

(tấn) 

Số lượng chế 

biến thức ăn 

thực tế (tấn) 

Số lượng chế 

biến thức ăn 

đảm bảo chất 

lượng (tấn) 

Ký xác nhận 

của chủ hộ, 

cá nhân, tổ 

chức  

       

       

       

       

       

Tổng cộng:       

Ngày …. tháng ….. năm ….. 
TRƯỞNG BẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ 

(Ký, đóng dấu) 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ                                    

NÔNG NGHIỆP HUYỆN                                                                     

CB KỸ THUẬT                   GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 09: MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẾ BIẾN THỨC ĂN  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẾ BIẾN THỨC ĂN  

Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc 

 tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn 

Năm thực hiện: …………. 

Tại xã …………. Huyện ………………… 

 

TT Địa chỉ (bản) 
Số lượng đăng ký chế 

biến thức ăn (tấn) 

Số lượng chế biến 

thức ăn thực tế (tấn) 

Số lượngchế biến thức 

ănđảm bảo chất lượng (tấn) 

     

     

     

 Tổng cộng:     

 

Ngày …. tháng ….. năm ….. 
XÁC NHẬN CỦA 

UBND XÃ 

(Ký, đóng dấu) 

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN 

CB KỸ THUẬT                        GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, đóng dấu) 

 

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 10: BIÊN BẢN NGHIỆM THU CƠ SỞ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CƠ SỞ 

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc 

tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn 

Năm:  .................. 

 

Căn cứ Nghị quyết số .…./2023/NQ-HĐND ngày …/…/2023 của HĐND tỉnh ban hành Quy 

định về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó 

khăn giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Hôm nay, ngày..... tháng ..... năm 202.... 

Tại: .............................................................................................................. 

 I. THÀNH PHẦN NGHIỆM THU  

1. Đại diện UBND xã, (phường, thị trấn): .............................................. 

- Ông (bà): .............................. - Chức vụ: Chủ tịch (hoặc PCT) UBND xã. 

- Ông (bà): ..............................- Chức vụ: ...........  

2. Đại diện Hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp (nếu có): .............. 

- Ông (bà): .................................... - Chức vụ:...............................   

- Ông (bà): .................................... - Chức vụ: .............................. 

3. Đại diện Ban quản lý bản: ................................. 

- Ông (bà): .................................... - Chức vụ: Trưởng bản.   

- Ông (bà): .................................... - Chức vụ:  ...........................   

4. Đại diện tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách 

- Ông (bà): .................................... - Chức vụ: …………….. 

- Ông (bà): .................................... - Chức vụ:  ...........................   

 Đã tiến hành nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia 

súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn, tại bản (HTX):  

 II. KẾT QUẢ NGHIỆM THU CƠ SỞ  

Sau khi kiểm tra xem xét thực tế nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại 

gia súctại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn Hội đồng nghiệm thu cơ sở xác nhận những kết 

quả và yêu cầu điều kiện của chính sách mà đối tượng thụ hưởng đã thực hiện trên địa bàn bản 

(HTX)…………………………...... như sau:  

1. Nội dung thực hiện: Hỗ trợ trồng cỏ, chế biến thức ăn, công tác triển khai thực hiện. 

2. Nội dung hỗ trợ: 
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TT Nội dung ĐVT Số lượng Thành tiền Ghi chú 

1 Hỗ trợ trồng cỏ M2    

2 Hỗ trợ chế biến thức ăn  Tấn    

3 Hỗ trợ công tác triển khai Đồng    

      

 Cộng:     

(Có bảng kê chi tiết các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ kèm theo). 

III. TỔNG KINH PHÍ HỖ TRỢ:……………………….. 

 - Kinh phí hỗ trợ trồng cỏ: ……………………………………………….. 

 - Kinh phí hỗ trợ chế biến thức ăn ………………………………….. 

 - Hỗ trợ công tác triển khai …………………………………………….… 

Nhận xét, đánh giá kết quả so với kế hoạch đăng ký …………..   ………  

 Biên bản này đã được thông qua các thành viên tham gia và lập thành 04 bản: 01 bản lưu tại 

UBND cấp xã; 01 bản lưu tại HTX, doanh nghiệp (nếu có); 01 bản lưu tại Ban quản lý bản; 01 bản gửi 

đơn vị thực hiện chính sách./. 

 

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ BẢN 

 

 

ĐẠI DIỆN HỘ THỰC HIỆN 

ĐẠI DIỆN UBND XÃ ........................... 

CHỦ TỊCH 

(Chữ ký, dấu) 

ĐẠI DIỆN HỢP TÁC XÃ 

(Chữ ký, dấu) 
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Mẫu số 10a: BẢNG KÊ DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH,                                     

CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

 

UBND xã (phường, thị trấn): .....................................   

Bản: .......................................................... 

 

BẢNG KÊ DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN,                                         

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH  

Năm 202…. 

(Kèm theo biên bản nghiệm thu cơ sở ngày …. tháng ….. năm 202….) 

 

TT 

Họ và tên 

chủ hộ, 

cá nhân, 

tổ chức 

Nội dung hỗ trợ 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ký xác 

nhận của 

chủ hộ, cá 

nhân, tổ 

chức 

Trồng cỏ Chế biến thức ăn  
Hỗ trợ công tác 

triển khai 

Số 

lượng 

(ha) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Số 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

1          

2          

3          

 ……..         

          

 Cộng:         
 

Ngày.......tháng........ năm 202…. 
Người lập 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Trưởng bản 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Đại diện UBND xã (phường, 

thị trấn) 

(Chữ ký, dấu) 
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Mẫu số 11: BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHUNG  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHUNG 

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc  

tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn 

Năm:  ......................... 

 

Căn cứ Nghị quyết số .…./2023/NQ-HĐND ngày …/…/2023 của HĐND tỉnh ban hành Quy 

định về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó 

khăn giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Hôm nay, ngày..... tháng ..... năm 202.... 

Tại Xã: …………………………………………………… 

 I. THÀNH PHẦN NGHIỆM THU  

1. Đại diện UBND xã, (phường, thị trấn): .............................................. 

- Ông (bà): .............................. - Chức vụ: Chủ tịch (hoặc PCT) UBND xã. 

- Ông (bà): .............................. - Chức vụ: ...........  

2. Đại diện Trung tâm DVNN huyện 

- Ông (bà): .................................... - Chức vụ:...............................   

- Ông (bà): .................................... - Chức vụ: .............................. 

3. Đại diện Phòng Nông nghiệp huyện …………………………… 

- Ông (bà): .................................... - Chức vụ: Trưởng bản.   

- Ông (bà): .................................... - Chức vụ:  ...........................   

 Đã tiến hành nghiệm thu kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại 

các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn, tại xã: ……………… 

 II. KẾT QUẢ NGHIỆM THU CƠ SỞ  

Sau khi kiểm tra xem xét thực tế nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại 

gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn và Biên bản nghiệm thu cơ sở, Hội đồng nghiệm 

thu thống nhất kết quả đạt được như sau: 

1. Nội dung thực hiện: Hỗ trợ trồng cỏ, chế biến thức ăn, công tác triển khai thực hiện 

2. Nội dung hỗ trợ: 
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TT Nội dung ĐVT Số lượng Mức hỗ trợ Thành tiền 

1 Hỗ trợ trồng cỏ M2    

2 Hỗ trợ chế biến thức ăn  Tấn    

3 Hỗ trợ công tác triển khai Đồng    

      

      

 Cộng:     

(Có bảng kê chi tiết các bản thực hiện chính sách hỗ trợ kèm theo). 

III/ TỔNG KINH PHÍ HỖ TRỢ:……………………….. 

 - Kinh phí hỗ trợ trồng cỏ: ………………………………………….. 

 - Kinh phí hỗ trợ chế biến thức ăn…………………………….. 

 - Hỗ trợ công tác triển khai …………………… 

Nhận xét, đánh giá kết quả so với kế hoạch đăng ký …………..……… …………………………… 

 Biên bản này đã được thông qua các thành viên tham gia và lập thành 04 bản có giá trị 

như sau./. 

 

ĐẠI DIỆNTRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG 

NGHIỆP HUYỆN 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN PHÒNG NÔNG NGHIỆP                  

VÀ PTNT HUYỆN 

ĐẠI DIỆN UBND XÃ ........................... 

CHỦ TỊCH 

(Chữ ký, dấu) 
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Mẫu số 11a: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

 THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

 

UBND xã (phường, thị trấn): .....................................   

BẢNG KÊ DANH SÁCH CÁC BẢN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH  

Năm 202…. 

(Kèm theo biên bản nghiệm thu chung ngày …. tháng ….. năm 202….) 

 

TT 
Địa điểm 

(bản) 

Nội dung hỗ trợ 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ký xác 

nhận 

của chủ 

hộ, cá 

nhân, 

tổ chức 

Trồng cỏ 
Chế biến                    

thức ăn  

Hỗ trợ công tác  

triển khai 

Số 

lượng 

(ha) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 Bản A         

2 Bản B         

3 Bản C         

 ……..         

          

 Cộng:         

 

Ngày.......tháng........ năm 202…. 

 

ĐẠI DIỆN UBND XÃ 

(PHƯỜNG, THỊ TRẤN) 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ 

NÔNG NGHIỆP HUYỆN 

(Chữ ký, dấu) 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP                   

VÀ PTNT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số: 36/2023/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Sơn La, ngày 28 tháng 11 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản đá Ba zan               

làm phụ gia xi măng vào Phụ lục II kèm theo Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La quy định bảng giá tính thuế tài nguyên 

đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2023                        

trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 
  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính 

phú quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

Tài chính về hướng dẫn Thuế tài nguyên; Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20 

tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 7 Thông 

tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn Thuế tài nguyên.   

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ tài 

chính về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên đối với nhóm, 

loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau; Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 

20 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của 

Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính.  

54 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 20-12-2023



Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-HĐTLQG ngày 03 tháng 6 năm 2020 của 

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia về duyệt trữ lượng đá Ba zan 

trong “Báo cáo kết quả thăm dò đá Ba zan làm phụ gia xi măng khu vực bản Pá 

Đông, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 383/TTr-STC ngày 

23 tháng 11 năm 2023; Sở tư pháp tại Báo cáo số 585/BC-STP ngày 22 tháng 11 

năm 2023, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với đá Ba zan làm phụ gia xi 

măng vào Phụ lục II kèm theo Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 

12 năm 2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định Bảng giá tính thuế tài 

nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Sơn La. 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trường hợp giá giao dịch trên thị trường đối với đá Bazan làm phụ gia sản 

xuất xi măng cao hơn mức giá tính thuế quy định tại Quyết định này, thì đơn vị 

khai thác phải nộp thuế theo giá giao dịch trên thị trường. 

2. Trường hợp giá giao dịch trên thị trường đối với đá Bazan làm phụ gia sản 

xuất xi măng thấp hơn mức giá tính thuế quy định tại Quyết định này, thì đơn vị 

khai thác phải nộp thuế theo mức giá tính thuế tại Quyết định này. 

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động khai 

thác tài nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận: 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c);     

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;  

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VP, TH (Đức Anh).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Đặng Ngọc Hậu 
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Phụ lục 

GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN  

ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI 

(Kèm theo Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh) 

 

Đơn vị tính: Đồng 

Mã nhóm, loại tài nguyên 
Tên nhóm, loại tài nguyên/               

Sản phẩm tài nguyên 

Đơn 

vị 

tính 

Giá tính 

thuế tài 

nguyên 
Cấp               

1 

Cấp              

2 

Cấp                 

3 

Cấp              

4 
Cấp 5 

Cấp                 

6 

    
II3020305 

 
Đá Ba zan làm phụ gia xi măng m3 110.000 

 

Ghi chú:  

Tính chất lý hóa của khoáng sản đá Ba zan làm phụ gia xi măng được trình bày ở trang 35 - 41 

phần I; đặc điểm chất lượng khoáng sản  - Chương IV; đặc điểm chất lượng và tính chất công nghệ của 

khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò đá Ba zan làm phụ gia xi măng khu vực bản Pá Đông xã Nà 

Pó huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La tại Quyết định số 1149/QĐ-QĐ-HĐTLQG  ngày 03/6/2020 của Hội 

đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 37/2023/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 12 tháng 12 năm 2023   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định ban hành kèm theo                                    

Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Sơn La  

về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và  

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 ngày 11 tháng 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 ngày 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 ngày 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chính 

phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám 

làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; 
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 Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất; 

 Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số   

805/TTr-STNMT ngày 06 tháng 12 năm 2023, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau: 

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 4 như sau: 

“2. Đối với hộ gia đình, cá nhân (bao gồm các hộ gia đình, cá nhân đã có 

nhà ở ổn định trên đất có nguồn gốc là đất nông, lâm trường quốc doanh nay 

thuộc diện tích UBND tỉnh đã thu hồi, bàn giao cho địa phương quản lý theo quy 

hoạch) đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 4 Điều 

6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua 

nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử 

dụng đất. Giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất theo quy định của 

pháp luật về thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở do UBND 

tỉnh quyết định theo đề nghị của UBND cấp huyện.” 

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 7 như sau: 

“2. Mức bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác không đủ tiêu 

chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành như sau: 

a) Đối với nhà, công trình xây dựng đã có trong đơn giá do UBND tỉnh 

tỉnh ban hành, mức bồi thường bằng 100% đơn giá do UBND tỉnh ban hành. 

b) Đối với nhà, công trình chưa có trong đơn giá do UBND tỉnh ban hành: 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức lập hoặc thuê đơn 

vị tư vấn xác định đơn giá xây dựng của nhà, công trình, gửi cơ quan chuyên môn 

về xây dựng cấp huyện thẩm định đối với nhà, công trình gắn liền với đất thuộc 

thẩm quyền quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện; gửi các Sở chuyên ngành 

thẩm định đối với nhà, công trình gắn liền với đất thuộc thẩm quyền thu hồi đất 
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của UBND cấp tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền cùng cấp phê duyệt làm căn cứ 

lập phương án bồi thường”. 

3. Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 8 như sau: 

“a) Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích 

nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không, được 

xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật về 

đất đai trước ngày có thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền thì chủ sở 

hữu nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt được bồi thường, hỗ trợ phần diện tích 

trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không. 

Mức bồi thường, hỗ trợ bằng 100% giá trị phần nhà ở, công trình phục vụ 

sinh hoạt theo đơn giá xây dựng mới của nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt do 

UBND tỉnh quy định. Trường hợp không có trong đơn giá do UBND tỉnh ban 

hành, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức lập hoặc 

thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị nhà, công trình theo thực tế, gửi cơ quan chuyên 

môn về xây dựng cấp huyện thẩm định đối với nhà, công trình gắn liền với đất 

thuộc thẩm quyền quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện; gửi các Sở chuyên 

ngành thẩm định đối với nhà, công trình gắn liền với đất thuộc thẩm quyền thu hồi 

đất của UBND cấp tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền cùng cấp phê duyệt làm căn 

cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ.” 

4. Sửa đổi khoản 1 Điều 13 như sau: 

“1. Hộ gia đình, cá nhân có mồ mả, khi nhà nước thu hồi đất thì được bồi 

thường di chuyển mồ mả. Mức bồi thường cụ thể sau: 

a) Mộ xây: 25.000.000 đồng/mộ. 

b) Mộ không xây: 15.000.000 đồng/mộ. 

c) Đối với mộ xây có quy mô lớn hoặc kiến trúc cầu kỳ: Tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập hoặc thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị công 

trình gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện thẩm định, trình UBND cùng 

cấp phê duyệt làm căn cứ lập phương án bồi thường 

d) Trường hợp theo phong tục tập quán, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện 

di chuyển thì không được hưởng chính sách bồi thường quy định tại điểm a và điểm 

b khoản 1 Điều này. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo phong tục 

tập quán của từng vùng; thuê di chuyển hoặc tự di chuyển đến nơi quy định, được 

chi trả chi phí di chuyển bằng mức bồi thường di chuyển mồ mả theo quy định tại 

điểm a và điểm b khoản này.” 

5. Sửa đổi điểm 9.1, điểm 9.2, điểm 9.4 khoản 9 Điều 21 

a) Sửa đổi điểm 9.1 khoản 9 Điều 21 như sau: 

 “9.1. Nhà, công trình xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất 

nhưng không đúng mục đích sử dụng đất. 
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a) Xây dựng trên đất nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì hỗ trợ 

bằng 100% đơn giá bồi thường nhà, công trình cùng loại do UBND tỉnh quy định; 

Xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì hỗ 

trợ bằng 80% đơn giá bồi thường nhà, công trình cùng loại do UBND tỉnh quy định. 

b) Xây dựng trên đất nông nghiệp từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước 

ngày thông báo thu hồi đất thì hỗ trợ bằng 30% đơn giá bồi thường nhà, công trình 

cùng loại do UBND tỉnh quy định.” 

b) Sửa đổi điểm 9.2 khoản 9 Điều 21 như sau: 

“9.2. Nhà, công trình xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất. 

a) Xây dựng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì hỗ trợ bằng 100% đơn giá 

bồi thường nhà, công trình cùng loại do UBND tỉnh quy định. 

b) Xây dựng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 

2004 thì hỗ trợ bằng 70% đơn giá bồi thường nhà, công trình cùng loại do UBND 

tỉnh quy định. 

c) Xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 

2014 thì hỗ trợ bằng 50% đơn giá bồi thường nhà, công trình cùng loại do UBND 

tỉnh quy định. 

d) Xây dựng sau ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày thông báo thu 

hồi đất thì hỗ trợ 30% đơn giá bồi thường nhà, công trình cùng loại do UBND tỉnh 

quy định.” 

c) Sửa đổi điểm 9.4 khoản 9 Điều 21 như sau: 

“9.4. Trường hợp nhà, công trình không có trong đơn giá do UBND tỉnh ban 

hành, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức lập hoặc 

thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị nhà, công trình theo thực tế, gửi hồ sơ đến cơ 

quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện thẩm định đối với nhà, công trình gắn 

liền với đất thuộc thẩm quyền quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện; gửi 

các Sở chuyên ngành thẩm định đối với nhà, công trình gắn liền với đất thuộc thẩm 

quyền thu hồi đất của UBND cấp tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền cùng cấp phê 

duyệt làm căn cứ lập phương án bồi thường.” 

6. Sửa đổi điểm a khoản 12 Điều 21 như sau: 

 “a) Trường hợp thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng 

thì không được hỗ trợ. Thu hồi từ 10% đến dưới 20% diện tích đất nông nghiệp 

đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 02 tháng nếu không phải di chuyển 

chỗ ở và trong 03 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến 

các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 06 tháng. Trường hợp thu hồi từ 20% đến dưới 

30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 03 

tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và được hỗ trợ trong thời gian 06 tháng 

nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện 
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kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

được hỗ trợ 09 tháng”. 

7. Sửa đổi khoản 15 Điều 21 như sau: 

“15. Đối với đất vườn, ao trong cùng một thửa đất có đất ở nhưng không 

được công nhận là đất ở theo quy định khi Nhà nước thu hồi đất nếu đủ điều kiện 

bồi thường về đất thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ, mức 

hỗ trợ bằng 50% giá đất ở theo từng vị trí đất ở của thửa đất đó tính theo Bảng giá 

đất do UBND tỉnh quy định. Trường hợp diện tích đất vườn, ao bị thu hồi lớn hơn 

05 (năm) lần hạn mức giao đất ở tối thiểu do UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu 

hồi đất thì chỉ được hỗ trợ tối đa bằng 05 (năm) lần hạn mức giao đất ở tối thiểu do 

UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất; phần diện tích vượt 05 (năm) lần 

hạn mức giao đất ở tối thiểu do UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất thì 

thực hiện hỗ trợ theo quy định về thu hồi đất nông nghiệp. 

Diện tích đất vườn, ao đã được hỗ trợ trong trường hợp này thì không được 

hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định. Trường hợp 

giá trị hỗ trợ đất vườn, ao thấp hơn giá trị hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm thì áp dụng hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm và 

không hỗ trợ đất vườn, ao”. 

8. Chuyển khoản 16 thành khoản 21, bổ sung khoản 16, 17, 18, 19, 20 vào 

Điều 21 như sau: 

“16. Hỗ trợ cây trồng trên đất không đúng mục đích sử dụng đất, trước ngày 

thông báo thu hồi đất, không có biên bản xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan 

có thẩm quyền: 

a) Đối với cây trồng trên đất không đúng mục đích sử dụng đất thuộc trường 

hợp đủ điều kiện được bồi thường về đất, thì được hỗ trợ 100% đơn giá bồi thường 

theo quy định của UBND tỉnh.  

b) Đối với cây trồng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất thì 

được hỗ trợ 80% đơn giá bồi thường theo quy định của UBND tỉnh. Trừ trường 

hợp quy định tại điểm 18.1 khoản 18 Điều này. 

17. Hỗ trợ đối với diện tích sản xuất nông nghiệp trên đất rừng sản xuất, đất 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 

a) Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đã được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng đặc 

dụng được UBND cấp xã xác nhận đã sử dụng đất ổn định vào mục đích sản xuất 

nông nghiệp trước thời điểm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quy 

hoạch 03 loại rừng, nhưng hiện nay nằm trong hoặc không nằm trong quy hoạch 03 

loại rừng thì được hỗ trợ như sau: 

Hỗ trợ đất: Bằng chênh lệch giữa giá đất tính tiền bồi thường theo loại đất 

hiện trạng đang sử dụng trừ (-) giá đất tính tiền bồi thường theo loại đất rừng ghi 
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trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với loại đất rừng sản xuất). Đối với 

diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất rừng phòng 

hộ, rừng đặc dụng thì hỗ trợ bằng giá đất tính tiền bồi thường theo loại đất hiện 

trạng đang sử dụng. Diện tích đất được hỗ trợ không vượt quá hạn mức công nhận 

quyền sử dụng đất nông nghiệp cùng loại theo quy định của UBND tỉnh. 

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm: Bằng chênh lệch giữa 

giá đất nông nghiệp cùng loại trong Bảng giá đất (theo loại đất hiện trạng đang sử 

dụng) trừ (-) giá đất rừng trong Bảng giá đất (theo loại đất rừng ghi trên Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất) của UBND tỉnh quy định. Diện tích đất được hỗ 

trợ không vượt quá hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cùng loại 

theo quy định của UBND tỉnh. Mức hỗ trợ được tính theo quy định tại Điều 19 

Quy định kèm theo Quyết định này. 

b) Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất là đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng đặc dụng được UBND cấp xã 

xác nhận sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp sau thời điểm được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và trước ngày 01 tháng 7 năm 

2004 nhưng không có biên bản xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm 

quyền, thửa đất không nằm trong quy hoạch 03 loại rừng thì được hỗ trợ như điểm a 

khoản này. 

18. Hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc 

từ các nông, lâm trường quốc doanh 

18.1. Đối với diện tích đất các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc 

diện tích UBND tỉnh đã thu hồi, bàn giao cho UBND cấp huyện quản lý theo quy 

hoạch, nhưng UBND cấp huyện chưa giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất, có hợp đồng giao 

khoán hoặc không có hợp đồng giao khoán (được các Công ty nông, lâm nghiệp 

xác nhận công ty không sử dụng đối với phần diện tích này). Khi nhà nước thu hồi 

đất thì được hỗ trợ như sau: 

Hỗ trợ bằng 01 (một) lần giá đất nông nghiệp tính theo bảng giá đất nhân (x) 

hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh quy định. Diện tích tính hỗ trợ không vượt 

quá hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cùng loại theo quy định 

của UBND tỉnh. 

Hỗ trợ bằng 100% đơn giá bồi thường do UBND tỉnh quy định đối với cây 

trồng trước ngày thông báo thu hồi đất. 

Hỗ trợ 100% đơn giá bồi thường do UBND tỉnh quy định đối với tài sản là nhà, 

công trình, vật kiến trúc tạo lập để phục vụ mục đích sản xuất nông nghiệp. Đối với 

tài sản là nhà, công trình, vật kiến trúc không phục vụ sản xuất nông nghiệp thực hiện 

hỗ trợ theo quy định tại điểm 9.2 khoản 9 Điều này. 

Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất: Diện tích đất nông nghiệp  hộ 

gia đình, cá nhân đang sử dụng, nay Nhà nước thu hồi đất chiếm trên 70% tổng 
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diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng của hộ gia đình, cá nhân đó thì thời gian hỗ 

trợ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 quy định ban hành kèm theo Quyết 

định này; chiếm từ 30% đến 70% tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng của 

hộ gia đình, cá nhân đó thì thời gian hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

18 quy định ban hành kèm theo Quyết định này; chiếm từ 10% đến 30% tổng diện 

tích đất nông nghiệp đang sử dụng của hộ gia đình, cá nhân đó thì thời gian hỗ trợ 

theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều này. Hỗ trợ bằng 100%  mức hỗ trợ quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 18 quy định ban hành kèm theo Quyết định này. 

Hỗ trợ bằng 100% mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm theo quy định tại Điều 19 quy định kèm theo Quyết định này. 

18.2. Đối với diện tích các Công ty nông, lâm nghiệp đang thuê: 

a) Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo hợp đồng giao 

khoán trước đây (hoặc nhận tặng, cho, chuyển nhượng hợp đồng giao khoán được 

công ty nông lâm, nghiệp xác nhận), nay các Công ty nông, lâm nghiệp chuyển 

sang hình thức hợp đồng hợp tác và tiếp tục sản xuất nông nghiệp trên phần diện 

tích trước đây đã được giao khoán thì được hỗ trợ như sau: 

Hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất còn lại bằng 01 (một) lần giá đất nông nghiệp 

tính theo bảng giá đất nhân (x) hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh quy định. 

Diện tích tính hỗ trợ không vượt quá hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông 

nghiệp cùng loại theo quy định của UBND tỉnh. 

Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất; Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi 

nghề, tìm kiếm việc làm như đối tượng có hợp đồng giao khoán theo quy định tại 

Điều 18, Điều 19 Quy định này. 

b) Trường hợp không có hợp đồng giao khoán nhưng đang trực tiếp sử dụng 

đất để sản xuất nông nghiệp, các công ty nông, lâm nghiệp xác nhận công ty không 

sử dụng đối với phần diện tích đất này. Khi nhà nước thu hồi đất thì được hỗ trợ 

theo quy định tại điểm 18.1 khoản này. 

19. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

không đúng mục đích sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động đất đai mà các hộ gia đình, cá 

nhân chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định, chưa bị cơ 

quan có thẩm quyền lập biên bản xử lý vi phạm về đất đai thì được hỗ trợ như sau: 

a) Hỗ trợ đất: Bằng chênh lệch giữa giá đất tính tiền bồi thường theo loại đất 

hiện trạng đang sử dụng trừ (-) giá đất tính tiền bồi thường theo loại đất ghi trên 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm: Bằng chênh lệch 

giữa giá đất sản xuất nông nghiệp cùng loại trong Bảng giá đất (theo loại đất hiện 

trạng đang sử dụng) trừ (-) giá đất trong Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định của 
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loại đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích đất được hỗ trợ 

không vượt quá hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cùng loại theo 

quy định của UBND tỉnh. Mức hỗ trợ được tính theo quy định tại Điều 19 Quy 

định kèm theo Quyết định này. 

20. Việc thực hiện hỗ trợ khác theo quy định tại Điều này phải đảm bảo 

công khai, minh bạch. Việc xác định người bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất 

còn gặp khó khăn về chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người 

có đất thu hồi phải trên cơ sở kiến nghị của người bị ảnh hưởng, được lập thành 

biên bản, có xác nhận của tổ, bản, tiểu khu, UBND cấp xã nơi có đất thu hồi và 

được họp bàn, thống nhất thông qua các cơ quan chuyên môn có liên quan của 

UBND cấp huyện.” 

9. Bổ sung khoản 2 và sửa đổi khoản 3, khoản 5 Điều 23  

a) Bổ sung điểm e vào khoản 2 Điều 23 như sau: 

“e) Hướng dẫn xác định thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình 

bị thiệt hại.” 

b) Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 23 như sau: 

“b) Chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng một số 

loại nhà, công trình không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý 

chuyên ngành ban hành, để xác định giá trị bồi thường đối với nhà ở, công trình 

phải tháo dỡ khi nhà nước thu hồi đất; tham gia ý kiến, giải đáp, hướng dẫn chuyên 

môn về xây dựng khi được yêu cầu liên quan đến công tác bồi thường nhà, công 

trình theo phân cấp quản lý.” 

c) Sửa đổi khoản 5 Điều 23 như sau: 

“a) Kiểm tra, hướng dẫn việc áp dụng các quy định về bồi thường, hỗ trợ 

công trình xây dựng chuyên ngành nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi; giải quyết 

theo thẩm quyền những vướng mắc, phát sinh thuộc ngành quản lý theo đề nghị 

của UBND cấp huyện. 

b) Hướng dẫn việc xác định nhà, công trình tạo lập trên đất nông nghiệp 

phục vụ vào mục đích nông nghiệp.” 

Điều 2. Quy định chuyển tiếp 

Trường hợp đã có Quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư được duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 

Quyết định này có hiệu lực thi hành, thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được 

duyệt, không áp dụng theo quy định tại Quyết định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2023. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, tổ chức và các 

hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- Bộ Tư pháp (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- UB MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Vụ pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp; 

- Chánh, các PCVP UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, - Thiện .... bản. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Tráng Thị Xuân 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 252/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2023 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Xét Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 26 ngày 11 tháng 2023 của UBND  

tỉnh; Báo cáo số 590/BC-UBND ngày 03 tháng 12  năm 2023 của UBND tỉnh; Báo 

cáo thẩm tra số 652/BC-KTNS  ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

1. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu  

1.1. Mục tiêu  

Thực hiện đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, 

khả năng chống chịu và thích ứng của các thành phần kinh tế; thúc đẩy xây dựng 

kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; tăng cường ứng dụng 

khoa học công nghệ, đẩy nhanh chuyển đổi số, thúc đẩy các ứng dụng số, nền tảng 

số trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, 

văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt 

chẽ tài nguyên, sử dụng đất, bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp phòng 

chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải 

cách thủ tục hành chính thực chất, hiệu quả hơn nữa; cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản 

cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quyết liệt phòng chống tham 

nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn 

xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

1.2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024: Gồm 28 chỉ tiêu (Phụ lục số 01 kèm theo). 

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu 

phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh. 
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2.2. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển gắn 

với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.  

2.3. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả 

và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm. 

2.4. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, 

phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. 

2.5. Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và 

tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ. 

2.6. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường 

và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2.7. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công 

tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công 

tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

2.8. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

2.9. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế 

(Phụ lục số 02 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các 

vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. HĐND tỉnh kêu gọi nhân dân các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ 

trang, cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, huy 

động mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thắng lợi kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ tám thông 

qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 20-12-2023 67



Phụ lục số 01 

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh) 
 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Thực 

hiện 

năm 

2022 

Năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

So sánh 

Kế 

hoạch 

Ước 

TH  cả 

năm 

ƯTH 

2023 so 

với thực 

hiện 2022 

(%) 

Kế hoạch 

2024 so 

với ước 

thực hiện 

2023 (%) 

I CHỈ TIÊU KINH TẾ        

1 
Tốc độ tăng tổng sản phẩm 

trên địa bàn GRDP 
% 8,9 7,50 0,75 7,5 

  

2 GRDP bình quân 
Triệu 

đồng/người/năm 
48,59 52,40 51,7 55,5 106,41 107,28 

3 
Cơ cấu kinh tế  theo giá 

hiện hành (%) 

- Nông lâm 

nghiệp, thủy sản 
25,1 22,4 24,5 25,0 

  

- CN - XD 27,6 30,0 27,0 26,5 
  

- Dịch vụ 40,4 40,8 41,6 41,7 
  

- Thuế sản 

phẩm trừ trợ 

cấp sp 

6,9 6,8 6,9 6,7 
  

4 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 19.760 24.000 22.000 26.000 111,34 118,18 

5 
Giá trị hàng hóa tham gia 

xuất khẩu 
Triệu USD 174,8 184 186,6 196,1 106,8 105,1 

6  Thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 4.636 4.800 4.250 4.450 91,7 104,7 

7 Tỷ lệ đô thị hóa % 15,02 15,79 17,89 18 
  

8 

Tổng lượt khách du lịch Nghìn lượt 3.300 3.900 4.500 4.800 136,4 106,67 

Doanh thu từ hoạt động 

du lịch 
Tỷ đồng 2.970 3.235 4.700 5.500 158,2 117,02 

II CHỈ TIÊU XÃ HỘI 
       

9 

Tỷ lệ lao động nông 

nghiệp trong tổng lao 

động xã hội 

% 64,90 62,90 62,90 61,00 
  

10 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 59,00 61,00 61,00 63,00 
  

 

TĐ: Tỷ lệ lao động có 

bằng cấp chứng chỉ 
% 24,00 26,00 26,00 28,00 

  

11 
Tỷ lệ thất nghiệp ở khu 

vực thành thị 
% 3,740 3,710 3,710 3,680 

  

12 
Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 

nghèo giai đoạn 2021 - 2025 
% 17,83 15,66 14,41 11,41 

  

13 Số bác sĩ/10.000 dân Bác sĩ 8,6 8,6 8,6 8,75 100,00 101,74 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Thực 

hiện 

năm 

2022 

Năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

So sánh 

Kế 

hoạch 

Ước 

TH  cả 

năm 

ƯTH 

2023 so 

với thực 

hiện 2022 

(%) 

Kế hoạch 

2024 so 

với ước 

thực hiện 

2023 (%) 

14  Số giường bệnh/ 10.000 dân Giường 29,6 29,9 29,9 30,6 101,01 102,34 

15 
Tỷ lệ người dân có thẻ 

bảo hiểm y tế 
% 96,03 96 96 96,1 

  

16  Xã đạt chuẩn nông thôn mới xã 59 64 64 70 108,47 109,38 

17 
Tỷ lệ hộ được dùng điện 

sinh hoạt an toàn 
% 94,1 95 95 96,5 

  

18 

Cơ quan, doanh nghiệp, 

trường học đạt tiêu chuẩn 

"An toàn về an ninh, trật tự" 

% 98,46 95,20 95,2 95,2 
  

Khu dân cư, xã, phường, thị 

trấn đạt tiêu chuẩn "An toàn 

về an ninh, trật tự" 

% 98,50 90,20 90,2 90,2 
  

19 Tỷ lệ người sử dụng Internet % 44,9 46,72 46,72 48,56 
  

20 
Tỷ lệ trường mầm non, phổ 

thông đạt chuẩn quốc gia 
% 60,97 63,3 63,3 66,1 

  

21 
Tỷ lệ gia đình đạt danh 

hiệu "Gia đình văn hoá" 
% 74 72,5 74 74,5 

  

III CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG 
      

22 

Tỷ lệ dân số nông thôn 

được dùng nước sinh hoạt 

hợp vệ sinh 

% 97,50 98,00 98 99,00 
  

23 
Tỷ lệ dân số nông thôn 

được sử dụng nước sạch 
% 68,50 69,00 40,20 42,00 

  

24 
Tỷ lệ dân số đô thị được sử 

dụng n ước sạch 
% 93,52 93,68 93,68 93,84 

  

25 
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở 

đô thị được thu gom 
% 91,30 91,50 91,50 92,00 

  

26 
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt 

ở nông thôn được thu gom 
% 82,00 84,00 84,00 86,00 

  

27 
Tỷ lệ chất thải rắn sinh 

hoạt ở đô thị được xử lý 
% 57,00 58,00 91,50 92,00 

  

28   Tỷ lệ che phủ rừng ổn định % 47,30 48,20 47,50 48,00 
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Phụ lục số 02 

 CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh) 

  

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu 

phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh. 

1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Chương trình hành 

động của Chính phủ và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận của Hội nghị lần thứ 

ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội; Kết luận số 

176/TB-VPCP ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 

01 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ 

Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Kết luận số 855-KL/TU ngày 21 

tháng 6 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị sơ kết giữa 

nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.  

1.2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính. Tập trung thực 

hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng 

cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác tổ chức thi hành pháp luật đối với các cấp chính quyền và người dân, 

doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ pháp luật đối với xã 

hội, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp. 

1.3. Tiếp tục công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, 

dễ hiểu, dễ tra cứu, cập nhật thường xuyên đầy đủ thông tin đối với các quy trình 

thủ tục hành chính, các quy hoạch về sử dụng đất, quy hoạch ngành, quy hoạch 

chung xây dựng; các thông tin về ngân sách, mời thầu ... để nhà đầu tư, cộng đồng 

doanh nghiệp dễ tiếp cận và tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách 

hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để giảm thời gian thực hiện 

thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp, người dân, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy 

sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, từng bước thực hiện 

chính phủ điện tử cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến 

phục vụ người dân và doanh nghiệp, mọi lúc, mọi nơi.  

1.4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng rà soát, cắt giảm, 

đơn giản hoá thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm thực chất, hiệu 

quả để giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp, người dân; 
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đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà 

nước, từng bước thực hiện chính phủ điện tử, cải tiến hình thức cung cấp dịch 

vụ công theo hướng trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, mọi lúc, 

mọi nơi. Tập trung chỉ đạo nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), 

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số công khai ngân sách 

tỉnh (POBI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông (ICT Index). 

2. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển gắn với 

phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội  

2.1. Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách đảm bảo yêu cầu siết chặt kỷ 

cương, kỷ luật tài chính; chủ động sử dụng dự phòng, dự trữ và nguồn lực tại chỗ 

để chi phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột 

xuất phát sinh theo quy định. Tăng cường quản lý, chống thất thu, chuyển giá, 

gian lận thương mại, trốn thuế; tích cực thu hồi nợ thuế, quản lý 100% người nộp 

thuế, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh, không phát sinh nợ thuế 

mới. Thực hiện chính sách bồi dưỡng nguồn thu ổn định, bền vững; tăng cường 

khai thác nguồn thu mới. Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân tích, dự báo 

những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tập 

trung đánh giá, khai thác các nguồn thu tiềm năng, mở rộng cơ sở tính thuế, điều 

chỉnh phạm vi, đối tượng. Đẩy mạnh công tác quy hoạch sử dụng đất; công khai 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giải quyết nhanh các thủ tục về bồi thường giải 

phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch; định giá đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất; quản lý và khai thác hiệu quả các 

nguồn lực đầu tư từ đất. Thực hiện hiệu quả chương trình hành động về Chiến 

lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, trọng tâm công tác quản lý thuế là dựa 

trên nền tảng thuế điện tử, triển khai có hiệu quả các chức năng quản lý thuế. 

Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn trong năm 2024 đạt 4.180 tỷ đổng. 

2.2. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Nhà nước. Triển 

khai hiệu quả vốn đầu tư công năm 2024, có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm 

khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn 

đầu tư công, đặc biệt là các dự án quan trọng, các công trình trọng điểm của tỉnh. 

Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về mặt bằng, mỏ vật liệu, nhân công… 

phục vụ đầu tư xây dựng, đặc biệt cho dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. 

2.3. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp 

xã, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình Chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung chỉ đạo quyết 

liệt, đẩy mạnh tiến độ giải ngân các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục 
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tiêu quốc gia; trong đó yêu cầu các sở ngành, chủ đầu tư và UBND các huyện, 

thành phố có các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. 

2.4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng trên địa 

bàn, đảm bảo hoạt động tiền tệ ngân hàng trên địa bàn an toàn, thông suốt, đáp ứng 

kịp thời, đầy đủ vốn cho nền kinh tế. Đẩy mạnh công tác huy động vốn, phát triển 

đa dạng các sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh 

doanh, tiêu dùng chính đáng của người dân và doanh nghiệp với lãi suất hợp lý để 

tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận vốn phục vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh của 

người dân và doanh nghiệp. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, 

giám sát hoạt động của tổ chức tín dụng, đặc biệt là tập trung thanh tra chuyên đề 

đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao; đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất 

lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; tiếp tục triển khai 

các giải pháp hạn chế, ngăn chặn tín dụng đen. 

2.5. Đẩy mạnh huy động xã hội hóa đầu tư phát triển, nâng cao vai trò quản 

lý nhà nước, tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp 

tham gia đầu tư; giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc trong triển khai các 

dự án thu hút đầu tư chậm tiến độ. 

2.6. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế 

- xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển 

kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung triển khai thực hiện dự án đường Hòa Bình 

- Mộc Châu (đoạn trên địa bàn tỉnh Sơn La); triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 

xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo quy hoạch; tập trung thực hiện dự án 

đường nối QL.37, huyện Bắc Yên với QL.279D, huyện Mường La hoàn thành 

mục tiêu cứng hóa đường đến trung tâm xã; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống 

hạ tầng khu Công nghiệp Mai Sơn, hình thành phát triển các khu công nghiệp 

Vân Hồ và các cụm Công nghiệp; đầu tư hạ tầng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, 

phát triển đô thị thành phố Sơn La… Triển khai quy hoạch tỉnh ngay sau khi 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung, 

quy hoạch phân khu trên địa bàn đảm bảo chất lượng; đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc 

Châu; lập quy hoạch các khu du lịch cấp tỉnh (Tà Xùa, Ngọc Chiến, Đèo Phạ 

Đin) và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đảm bảo thống nhất đồng bộ. 

2.7. Tập trung đầu tư, kêu gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm, dự án có 

sức lan tỏa, dẫn dắt sự phát triển của các ngành, lĩnh vực; thu hút đầu tư các dự 

án hạ tầng, phát triển khu, cụm công nghiệp; dự án khu đô thị mới, khu dân cư; 

các dự án phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Huy động nguồn lực khu 

vực dân doanh tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng công 

khai, minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và xã hội. 

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án khu đô thị, nhà ở, dịch vụ trên địa bàn 

huyện Mộc Châu, thành phố Sơn La. 
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3. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả 

và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm 

3.1. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông 

nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn. Phát triển nền nông nghiệp thông 

minh, tuần hoàn, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị 

gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát 

triển thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và ngoài nước. Phát triển chăn nuôi 

đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn theo Kết luận số 703-

KL/TU ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

3.2. Khai thác, phát huy tiềm năng, nâng cao giá trị gia tăng, thu hút đầu tư 

phát triển công nghiệp, mở rộng năng lực sản xuất nhất là các sản phẩm công 

nghiệp chế biến sâu, gắn với xây dựng thương hiệu tìm kiếm, mở rộng thị trường 

tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu. Chú trọng tập trung cho phát triển công nghiệp 

chế biến nông sản theo Nghị quyết 06/NQ-TU ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với khai thác tiềm năng các vùng nguyên liệu, đẩy 

mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp địa 

phương; hỗ trợ, tạo điều kiện để các chủ đầu tư khai thác hiệu quả công suất các 

nhà máy chế biến lớn trên địa bàn.  

3.3. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương 

mại, đa dạng hóa các loại hình xúc tiến thương mại, đổi mới nghiên cứu, ứng dụng 

công nghệ số vào hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ trong môi trường 

thực tế ảo, hội nghị kết nối trực tuyến.... Tiếp tục tập trung thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, bảo quản các sản phẩm chất lượng cao đủ điều 

kiện xuất khẩu vào các thị trường khó tính. 

3.4. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Sơn La theo hướng 

trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiến tiến, thúc đẩy tăng 

trưởng khách du lịch quốc tế và nội địa cả về số lượng và chất lượng. Huy động, 

thu hút các nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật du lịch có trọng 

tâm, trọng điểm, trong đó lấy Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, vùng lòng hồ thủy 

điện Sơn La làm động lực cho phát triển các khu, điểm du lịch khác.  

3.5. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn toàn tỉnh, nòng cốt là 

phát triển hợp tác xã. Củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của hợp tác xã hiện 

có, khuyến khích các hợp tác xã mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển 

số lượng thành viên, tăng cường huy động vốn để mở rộng quy mô sản xuất kinh 

doanh; tăng cường hợp tác, liên kết với các Tập đoàn kinh tế lớn đẩy mạnh khâu sơ 

chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản sau thu hoạch.  

4. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát 

triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội 

4.1. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng 

vững chắc để phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, 
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đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân. 

Phấn đấu mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ; nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh và tinh thần thái độ phục vụ tại các cơ sở điều trị; đẩy mạnh 

việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân. Thực hiện đồng bộ các giải 

pháp để phát triển dân số bền vững, kiểm soát tốc độ tăng dân số, hạn chế mất cân 

bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số. Duy trì và mở rộng đối tượng 

dân số tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế toàn dân. Tập trung nguồn lực đầu tư để nâng cao chất lượng công 

tác chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là y tế cơ sở. 

4.2. Xây dựng và phát triển văn hóa toàn diện, bền vững, tiên tiến, đậm đà 

bản sắc văn hóa các dân tộc; tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục, nhất 

là chất lượng dạy và học ngoại ngữ; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm 

sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, 

thực hiện giảm nghèo bền vững; làm tốt công tác chăm sóc các đối tượng chính 

sách, đối tượng xã hội. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc 

làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công 

nghiệp và dịch vụ. 

4.3. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông đảm bảo công khai, minh 

bạch, kịp thời và hiệu quả, tạo sự đồng thuận xã hội, đấu tranh chống lại các thông 

tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, 

an toàn có dung lượng lớn, tốc độ cao; cung cấp các dịch vụ viễn thông với chất 

lượng tốt, giá cước hợp lý trên cơ sở cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của 

người sử dụng dịch vụ. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh 

ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

tập trung chuyển đổi số để tạo nền tảng, cơ sở cho hoàn thiện chính quyền điện tử, 

hướng tới chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh; tập trung cung cấp 

các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

5. Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và 

tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ 

5.1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 94-KL/TU ngày 23 tháng 01 

năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kết luận số 335-KL/TU ngày ngày 26 

tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 

2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ. Tiếp 

tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21 tháng 01 năm 

2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La 

giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu lao động. Đa dạng hoá các 

74 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 26 + 27/Ngày 20-12-2023



hình thức, các phương pháp dạy nghề phù hợp với đối tượng học nghề và nhu cầu 

của xã hội; phát triển mạnh các hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn, ưu 

tiên đào tạo nhân lực cho các dân tộc thiểu số và các vùng đặc biệt khó khăn bằng 

các hình thức phù hợp, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng 

nông thôn mới. 

5.2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ; xây dựng và phát triển các văn bằng bảo hộ (thương hiệu) các sản 

phẩm đặt hàng sát với thực tiễn; nâng cao chất lượng tư vấn của các hội đồng tư 

vấn khoa học và công nghệ. Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia thực 

hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt là các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ phục vụ các sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị có tiềm năng xuất 

khẩu; nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản 

xuất. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo của tỉnh. 

6. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu 

6.1. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên 

và môi trường trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quỹ đất cho đầu tư phát triển. Tập trung 

tháo gỡ khó khăn vướng mắc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong công tác 

giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ, giải pháp mặt bằng các dự án trọng điểm 

trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành 

pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các tổ chức và cá nhân trên địa 

bàn tỉnh. Quản lý các dự án khai thác tài nguyên nước, khoáng sản gắn với bảo vệ 

môi trường, giảm thiểu mức độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi suy thoái. 

6.2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi 

trường, thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam 

kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận, 

tập trung vào các cơ sở phát sinh chất thải lớn, các dự án lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây 

ra các sự cố môi trường. Nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

và nông thôn, trọng tâm là việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, nâng cao 

năng lực thu gom; triển khai một số mô hình điểm về xử lý chất thải nông thôn; 

vận hành hoạt động các bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh; tăng cường quản lý, tái 

sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.  

6.3. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu. 

Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là ảnh 

hưởng bởi El Nino; có những giải pháp kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 

tai và cứu nạn, cứu hộ, sớm ổn định sản xuất và phát triển kinh tế của nhân dân và 

của tỉnh. Nâng cao khả năng chống chịu; huy động nguồn lực đầu tư các công 

trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; phòng, chống 

ngập úng đô thị. 
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7. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác 

thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 

hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức đi đôi với xác định vị trí việc làm. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra để 

kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường 

thực hiện văn hóa công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách 

nhiệm người đứng đầu; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai 

đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách 

hiệu quả và không hình thức, trước hết là trong hệ thống hành chính nhà nước; 

kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người 

dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Nâng cao hiệu quả công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp 

công dân của người đứng đầu. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời và công khai kết 

quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp; chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc, vụ án phức tạp, tồn đọng kéo 

dài, dư luận xã hội quan tâm. 

8. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

Tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng nền an ninh nhân 

dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với quốc phòng toàn dân vững chắc. Kết 

hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp 

thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, 

Nhà nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ vững chắc an 

ninh đối ngoại, an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh 

tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, các 

sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, hội nghị … Triển khai các giải pháp đấu tranh trấn 

áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, về ma túy, về kinh tế, 

chức vụ, tham nhũng, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục tăng 

cường triển khai thực hiện Đề án “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên 

địa bản tỉnh không có ma túy giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Đề 

án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 

2030. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nhất là 

quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông, kiểm chế tai nạn giao thông.  

9. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế 
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Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác 

đối ngoại, hội nhập quốc tế, biên giới lãnh thổ. Tăng cường chỉ đạo công tác quản 

lý và bảo vệ biên giới, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện sớm, từ xa mọi âm 

mưu phá hoại của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội 

phạm ở vùng biên giới, đặc biệt chú trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện 

với 09 tỉnh của nước CHDCND Lào. 

Duy trì, mở rộng hợp tác quốc tế, chú trọng mở rộng hợp tác với một số địa 

phương của các nước ngoài khu vực, hợp tác với các tổ chức quốc tế, các cơ quan 

đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam để tăng cường quảng bá, giới thiệu 

tiềm năng lợi thế của tỉnh ra cộng đồng quốc tế, vận động thu hút đầu tư vào các 

lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương; tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA), viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO), đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) và các nguồn lực khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 254/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2023 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg 

ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 21/CT-TTg 

ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 

104/2023/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết 

số 105/2023/QH15 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;  

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của 

HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 

29 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 

của HĐND tỉnh về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 
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Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của 

HĐND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách 

Trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2025, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của HĐND tỉnh về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND 29 tháng 6 năm 

2022 của HĐND tỉnh Sơn La; 

Xét Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 26 ngày 11 tháng 2023 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 652/BC-KTNS  ngày 5 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh 

tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 

2024, như sau: 

1. Tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương: 1.967.731 triệu đồng, trong đó:  

- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 964.131 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 57.000 triệu đồng.  

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 855.000 triệu đồng. 

- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 91.600 triệu đồng. 

2. Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách 

địa phương 

2.1. Phương án phân bổ theo cấp ngân sách 

a) Ngân sách cấp tỉnh: 1.257.401 triệu đồng. 

- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 771.301 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 57.000 triệu đồng.  

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 337.500 triệu đồng. 

- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 91.600 triệu đồng. 

b) Ngân sách cấp huyện: 710.330 triệu đồng. 

- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: Tổng số vốn phân cấp 

cho ngân sách cấp huyện là 192.830 triệu đồng. 

- Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 517.500 triệu đồng.  
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2.2. Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 ngân sách 

cấp tỉnh: 1.257.401 triệu đồng.  

a) Thực hiện phân bổ chi tiết: 846.727 triệu đồng. 

- Đối ứng các dự án ODA: 28.033 triệu đồng.  

- Trả nợ gốc vốn vay: 6.600 triệu đồng.  

- Tham gia thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): 

59.740 triệu đồng. 

- Hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM: 31.493 triệu đồng. 

- Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi: 8.400 triệu đồng. 

- Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 1.660 triệu đồng. 

- Bố trí vốn thực hiện các dự án: 710.801 triệu đồng. 

b) Phân bổ chi tiết sau: 410.674 triệu đồng. 

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn: 19.574 triệu đồng (thực hiện phân bổ chi tiết cho các 

doanh nghiệp, HTX khi có đủ điều kiện hỗ trợ). 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất (phần điều tiết ngân sách tỉnh): 337.500 triệu 

đồng phân bổ chi tiết cho các dự án sau khi có nguồn thu nộp ngân sách nhà nước. 

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương 53.600 triệu đồng thực hiện phân bổ 

khi vay được nguồn vốn vay. 

(Chi tiết tại các biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo) 

Điều 2. Quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách Trung 

ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, như sau: 

1. Tổng vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia: 1.144.004 triệu đồng 

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 154.590 triệu đồng. 

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số: 872.299 triệu đồng. 

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn: 117.115 triệu đồng. 

2. Phương án phân bổ  

2.1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 154.590 triệu đồng. 

- Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH các huyện nghèo, các xã 

ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo: 105.190 triệu đồng. 
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- Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững: 49.400 

triệu đồng.  

2.2. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi: 872.299 triệu đồng. 

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh 

hoạt: 76.845 triệu đồng. 

- Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: 

50.065 triệu đồng. 

- Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị: 9.606 

triệu đồng. 

- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh 

vực dân tộc: 496.578 triệu đồng. 

- Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 

86.950 triệu đồng. 

- Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân 

tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch: 13.722 triệu đồng. 

- Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân 

tộc còn nhiều khó khăn: 116.513 triệu đồng. 

- Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 

DTTS, kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình: 22.020 

tiệu đồng. 

2.3. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 117.115 triệu đồng. 

(Chi tiết tại biểu số 10, 11, 12, 13 kèm theo) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết. Sau khi có Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ, giao UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, trường hợp có 

thay đổi so với Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết này, UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh điều chỉnh theo quy định. 

1.1. Giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện đối với các nhiệm vụ, dự án đã 

đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.  

1.2. Phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương 

thực hiện các Chương trình MTQG do ngân sách cấp tỉnh quản lý theo quy định 

của Luật Đầu tư công. 
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1.3. Xây dựng phương án phân bổ chi tiết trình HĐND tỉnh xem xét đối với 

đối với nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh, nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn 

bội chi ngân sách địa phương chưa phân bổ chi tiết khi đủ điều kiện theo quy định. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ tám thông 

qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 255/NQ-HĐND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn  

vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 10) 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư công; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của 

HĐND tỉnh Sơn La về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;  

Xét Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 27 ngày 11 tháng 2023 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 652/BC-KTNS  ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 10), như sau: 

1. Tổng vốn điều chỉnh: 18.364 triệu đồng. Trong đó: 

- Nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: 9.614 triệu đồng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 8.750 triệu đồng. 
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2. Phương án điều chỉnh  

2.1. Ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển 

Điều chỉnh giảm 9.614 triệu đồng kế hoạch vốn giao của dự án Bổ sung cơ 

sở vật chất cho Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La và dự án Đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất cho Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025 (Công 

trình Nhà thi đấu đa năng 1 tầng) và phân bổ để thực hiện dự án Đường nội thị thị 

trấn Bắc Yên. 

2.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh 

Điều chỉnh giảm 8.750 triệu đồng kế hoạch vốn giao thực hiện dự án Đường 

nội thị thị trấn Bắc Yên và phân bổ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 

cho Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025 (Công trình Nhà 

thi đấu đa năng 1 tầng).  

(có Biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ tám thông 

qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 256/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

Xét Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 27 ngày 11 tháng 2023 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 652/BC-KTNS  ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại 

kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn 

ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển như sau: 

1. Bổ sung 19.614 triệu đồng triệu đồng kế hoạch đầu tư công năm 2023 

nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi ngân 

sách tỉnh năm 2022. 

2. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh 

chi đầu tư phát triển như sau: 

2.1. Tổng vốn phân bổ: 19.614 triệu đồng.  

2.2. Phương án phân bổ 

 Phân bổ 19.614 triệu đồng thực hiện Dự án ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của các cơ quan Ðảng tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2025 và dự án 

Đường nội thị thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên. 

(có Biểu chi tiết kèm theo) 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ tám thông 

qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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